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KINH CAO 
Bộ sách đầu của Thanh - niên Tùng ~- thư 
=———— ra mắt quốc-dân độc-giả 


TRÙNG - DƯƠNG 0UÁI-KIỆT 


(LOUNT LUCKNER THE SEA DEVIL) 
“Truyện thực một đẳng anh-hùng trên mặt bể ngày 
nay. Rất chí-khí mạo-hiểm, rất hoạt-động, vui cười. 

Huận-danh lừng-lẫy, thể-giới đều khen. ® 

Đã mọi cảnh trời bể năm châu, núi băng biển tuyết, 
- rông-tổ ba-đào, ly-kỳ ghè-gớm, độc-giả đọc đền dũng 
phải kinh hồn. Mà là việc có thực cả, đồng-bào ta một 
ngày kia sẽ kinh-nghiệm tới chứ không phải chuyện 
ngồi nhà bịa đặt. 
Trùng-dương Quái-kiệt, rất hay, rất bö-ích 

về đường lập-chí cho đủ các phái : 

|: Ai là thanRšSriin- cần học co mm... 
LAi là thợ-thuyền luyện nghề, 
_AE đi bề, đi làm làn bề 
__ Ai là phụ-huynh, sư-trưởng 

muốn huấn - luyện — cho 

thanh-niên nên người có chỉ. 
Các ngài nên mau mau mỗi 
người có một bộ oà nên cö-động 
giúp cho Thanh-niên Tùng-thư 
đạt được mục-địỉch là cát mục- 
đích chung bề sự giáo-dục. 


————- 
(Sách ín eó hạn, mua mau kẻo hết lại tiếc) 
THANH-NIÊN TUNG-THU 


ị 
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Trùng~-dương Quái~kiệt, 

Khấp Tây Đông đều khét tiếng Anh-hùng. 
Thủa mười-ba quyết chí tang-bồng, 
Gương phẩn-đẫu treo chung cho bạn trẻ. 
Thủy-thủ khốn-cùng khi học nghệ, 


Hải-quân uy-đức lúc làm quan. 

Trải mọi mùi vinh-nhục, bi-hoan, 

Đi trí-dũng, nhân-từ đời thực hiểm Ì 

Non-nước Việt ai người tân-tiển, 

Mong vẫy-vùng trên mặt biển năm châu. 

“Truyện này xin nhớ: làm đầu. 
Thanh-Niên Tùng-Thư 
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THẺ-GIÚI KHEN TẬNG 


LUCENNEL-HR Từ- Tước 


Hải-thượng anh-hùng 
Thanh-niên Đức-quốc 


Trủng-dương Quái-kiệt 
(E0UNT LUDKNER THE SEA DIVIL) 


Lowell Thomas, Mỹ-quốc 


Nhán-dạo chủ-nghĩa đại anh-hùng 
Giáo-hoàng, La-mã 


Tỉnh -("ung quốc - sŸ 


lã & BH + 
Mô-phqm quân-nhân 


Hệ §ồ HE 


Đường-thiệu-nghị, Trung-quốc 


TRÙN6G-DƯƠNG QUÁI-KIỆT 


CHƯƠNG THỨ TƯ 


Nếm mọi thú sinh-nhai, chải quỉ-thuật. 
đấu-quyền rồi đi đánh cá. 


Không quên nghề thủy-thủ qua Úe-ehâu, 
Mỹ-quốc lạivề nước Anh. 


Cải thú tiêu-khiền có một không hai của tôi khi ở Phí-lị-văn là đi 
nghe âm-nhạc của Cứu-thế-quân họ hòa với nhau. Cứu-thế quân cố 
một nhà giẳng-đường là chỗ đề tuyên-truyền và diễn-thuyết của giáo 
hội. Những binh linh và anh em thủy-thủ thường đến tụ tập ở nhà 
giảng đường ấy, mọi người họ đều đem những điều mắt thấy tai 
nghe rất kỳ-dị ra thuật lại cho nhau nghe, rồi họ cùng nhau hát 
xướng lên cho vui. Tỏi không hiều gì ý-nghĩa trong các bài họ bát, 
nhưng tôi thấy âm-điệu và giọng hát có dịp-dàng mà du-dương hay 
lắm. Khác hẳn với những khúc điệu vẫn hát ở trong nhà thờ bên 
nước Đức, nên tôi ưa nghe lắm. Các vật bầy trong giảng đường 
khiến tôi sinh cái cẩm thú-vị nhất là một cái máy hát, một vật mà 
tôi chưa được trông thấy bao giờ. Thỉ ra tôi sang Úc-châu vẫn trởng 
sang đề xem người Mọi ở đấy và đề săn lấy một con chuột túi mà 
chơi, ngờ đâu đến một cái cõi xa-xăm mọi-rợ mà tôi được trông 
thấy một cải quải-vật của đời văn-minh vật-chất ngày nay, ở Đức 
là chỗ học-thuật rất cao mà tôi chưa từng thấy nó, tôi lại thấy nó 
ở đất này, tôi tự nghĩ rằng : « Philippe được tròng thấu những cái sự 
Đật trên thế-giởi mà nó khác hẳn uới tư-tưởng của anh thế này 
thực là tướng quả ». Tòi rất lấy làm ngờ rằng cái máy sao nó lại 
biết hát, trắc cỏ người nấp ở đằng sau máy, chỉ vì thinh-giả vào 
đồng quá, ai có chân hội mới được ngồi ở hàng ghế trước máy, còn 
thì chỉ đứng xúm-sít ở ngoài, vì thế tôi chưa được đến gần trước 
cái mảy hát ấy mà xét thực xem nỏ ra thế nào. Tôi bèn đủ anh Mồ 
là người Đức, bạn cùng nghề làm tàu với tôi, nhân ngày mở đại- 
hội hai anh em cùng nhau vào nhà giáo-hội tình-nguyện xin vào làm 
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việc cho Cửu-thế-quân. Bắt đầu chúng tôi phải làm một cái giấy... 
tỉnh-nguyện, trong giấy mẫu đã in sẵn, đều là những câu xám-hối.. 
hết thấy những tội ác trước kia. Và cỏ những lời rặn phải viết - 
rằng : « Thủg-thủ chủng con là kể hư-hỗng, na ain quy Thánh- 
giáo cho được hóa làm người tốt, uấn nản ». Rồi lại đưa ra một quyền. 
bạ-ký bảo tôi ký tên vào và tự thề từ nay về sau phải giữ ngặt giới. 
cấm tửu. 

Tôi chỉ vì muốn khảo-cứu cho biết căn-đề cái máy hát kia nó thế 
nào, nên mới đăng vào đoàn Cứu-thế-guân. Ngờ đâu bị âm- . 
nhạc và những đồ mỹ-nghệ ở đó nó cảm-hóa, thành ra nhiệt-tâm... 
quá bèn thựe-hành ngay sự tíỉn-ngưỡng tông-giáo mà xin vào phục~ 
dịch cho đoàn Cứn-thế-quân thật. 


Người Nhi kữ TSyvẽ bèn cất nhắc cho. tôi một địa-vị là cái chức - 


đồng áo cũ mà thôi. Áo cũ ở đây là do của một nhà từ-thiện 
thành phố người ta quyên cho. Từ đấy tỏi không làm cái ngÏ 
rửa đĩa nữa. Tôi nghĩ cha tôi chẳng đã thường nói đấy dư, 
mong cho tôi làm nên một vị võ-quan lục-quân nước Đức. Vậy 
đoàn Cứu-thế-quân này ở đây iức cũng như đội lục-quân ở m 
Đức chứ gì ? Làm một chức quan-tá trong đoàn Cửu-thế-qui 
đây với làm ở đội lục-quân trong Tồ-quốc, phông có khác gì ? 
khi tôi đem những viên thuốc rắc vào trong eáe đống áo cũ, thì vừa 
làm vừa nghĩ như thế. Trong não-häi của tôi lúc bấy giờ chẳng 
gì đang xây đựng một tòa lâu-các ở lưng chừng trời. 

Tôi nghĩ tôi đã qui-y hội Thánh, được đứng ở nơi đất Thánh nà 


hội họp, tôi 'đứng lên đối trước anh em binh-linh đồng-liêu, đ 
cä lý-lịch của tôi mà thuật ra, tôi nói tôi là một vị Tử-tước. 
tập ở nước Đức, Philippe Luekner là chính họ tên tôi, 
_ Nghe tỏi nói ai cũng ngạc-nhiên. Ngày mai Cứu-thế-quân Ái 
việc ấy đăng lên báo đề làm tài-liệu tuyên-truyền. Lời đăng trúng . 
báo rằng : ` 

« Qui-hóa thay là một oị Tử-tước nước Đức tên là Mỗ oẫn bị chứng 
nghiện rượu, na nhờ Cừn-thế-quản đã hóa đi chò được rồi. Khi Tử-. ắ 
tước mới tới đất nàu, thì tu rượu uhư rồng cuốn thủy, mã ngự 
không hề nhấp qua một dọt nữa ». 
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Tờ bảo ấy phảt-hành ra làm vang động cả một thành-phố lên- 
Trong thành-phố được tin có một vị Tử-tước thân rời gót ngọc 
đới nơi này mà lại cải-quả tróng như thế, thì họ tranh nhau kéo 
sđiến đề được xem mặt mũi Tử-tước thế nào, 

Cửu-thế-quàn bèn lấy đồ chế-phục cho tôi mặc rồi phái tôi thay 
'giáo-hội đi các ngả khuyến-hóa người ta mua giấy « truyền-đơn bãi 
chiến » của giảo hội. Tôi bán được rất nhiều là vì một vị Tử-tước 
mà đi bán truyền-đơn thì ai chả vui lòng mua cho và còn kỳ-kẻo giá 
đất đẻ sì nữa. 

Tỉnh tôi vốn ham uống rượu, nhưng chung thân không uống thứ 
xượu tỉnh mãnh-liệt quá bao giờ. Còn như rượu tranh. rượu gừng 
thi tôi hay uống, nhất là rượu gừng vì vị nó ngọt mà thơm êm, tôi 
càng thích hơn, Mỗi khi tôi ngồi trong hàng rượu khuyến-giáo người 
tì mua truyền-đơn, thì những khách trong các bàn ai quen tôi họ cứ 
Tối rượu gừng mời tôi. Tôi sợ phạm giới nên không đám uống nhiều 
Ở trước mặt công chúng. Bọn họ bèn giắt tôi vào một cái phòng nhỗ 
dục tôi uống và nô đùa với tôi. Từ đó gặp ở phố là họ cười mà rằng : 

« Mời Tử-tước đi uống rượu gừng đi ». 

Thì tôi cũng chẳng hề bao giờ làm khách-tình, hễ mời là tôi theo 
đỉ uống cho rõ kẹn. Nhưng tôi thường đưa mắt lừ họ đề đừng làm 
Xỡ tiếng ra. Họ cho tỏi là thẳng giảo-quật, họ cười ầm lên, tôi cũng 
cười, Ề 

Tôi ở đây, rạo này cũng đã thấy tran-trán rồi. Tỏi vốn là một 
mgười thủy-thủ, trong tầm trong mắt tôi chỉ ghi có một chữ « bề »› 


- còn bao nhiêu việc khác tôi đều không thích cả. Tôi mà muốn làm 


quan thì tất làm một ông quan Hải-quản. tôi mà muôn làm chủ thì 
tất làm một ông chủ hải-thuyền, thì tôi mới phÏ nguyện. Bạn đồng- 
điêu trong Cưa-thế-quân họ thâm hiểu ý tôi, họ bảo tuồi tỏi còn non 
quá không nên làm nghề hàng-hải. Nếu có muốn ở gần bề thì họ 
+ìm cho một việc ở nơi đìa bề mà làm, Họ bèn xin cho tôi vào làm 
thuê cho một sở hãi-đăng, Họ nói ở trong cái thấp hải-đăng ấy có 
thề tựa xong mà tròng xa ra ngoài biền,nào khi trời quang mây tạnh, 
nào khi mưa rập gió rồn, thuyền bè ra vào, trông rõ mồn-một, cũng 
không khác gì đi hàng-hải. 

"Tôi nhờ anh em bạn trong Cửu-thế-quân tiến dẫn được sung vào 
chức Phó-quẳn tháp hải-đăng ở mũi bề Lị-vân. Cái tháp này ở mẻ 
nam bến Phí-lị-văn, là một nơi tuần-cẳnh rất lớn ở ven bỀ tây-nam 
Châu Úc. Phó-quản là một chức daah-giá. Công việc chỉ khi sắp có 
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phong-ba bão-táp, thuyền tàu sẽ bị trỏi rạt thì phải treo đèn lên đề 
cáo-cấp cho người ta biết. Tôi đã làm nghề thủy-thủ trải nhiều cơn 
sóng gió, thì làm chức ấy có khó gì. 

Trong thấp có một cải máy phản-quang lắp mặt kinh tam-lăng, có. 
đến nghìn miếng kinh như Lhế đề lần lượt lắp vào, nó chiếu ra đủ 
các thứ quang-sắc trông lóa cả mắt, Mỗi ngày lại phải vặn cải máy: 
chỉ số ở mặt đèn hải-đằng đề dự-bị cho đèn quay, và phải lau cánh 
cửa sồ cho sạch bụi. Ngoài giờấy trừ lúc ngủ ra thi phải coi giữ 
trong tháp. Đồng-thời mỗi lúc coi thảp còn có ba người nữa. Nhưng. 
họ đều vào chơi ở trong những túp nhà nhỏ các nơi mé núi, cä ngày 
vắc cần đi câu cá, giao-phó cả công việc cho tôi dại lý. Mỗi ngày tôi 
được 9 biền-sĩ tiền công-nhật. 

Ông chánh-quản tháp có một cô con gải lên là Nghi-hoa, mặt hoa 
đa tuyểt, kiều-mị để thương, Một ngày kia Nghi-hoa với tôi cùng ở 
trong tháp. Cửa trước tháp đóng kín mà cửa sau thì mở toang ra 
tôi cùng Nghi-hoa đứng sát nhau cùng cúi xuống xem cái bãi cát. 
trước cửa trông ra. Tôi thấy cô em đẹp mơn-mởn, liền ôm ngay lấy 
mà hên một cải thật dài. Việc ấy đường như có ý mà thực thì nào. 
tôi có định tâm đâu. Không ngờ chỗ đổi-ngạn với cửa sau ấy có 
người ngồi câu cá ở trong đó, mắt trông thấy rõ-ràng việc bai chúng . 
tôi vừa làm, thì nó chạy ngay đi mách với ông bố cô Nghỉ-hoa. Một 
lát nghe có tiếng chửi bới ở ngoài cửa,rồi có tiếng gỗ cửa, hai chúng 
tôi sợ quả, Rồi lại tiếp đến tiếng vỗ cửa thình-thình, cảng vỗ cảng 
mạnh thêm, rồi lại quát gọi cuồng cuống. Tôi sợ hãi chẳng còn hồn... 
vỉa nào, bèn luồn cửa sau chuồn mất. : 

Những đồ bành-ïý tùy-tbân, tôi chẳng kịp đem được cái gì. Rất 
đáng tiếc là cải hòm quần áo của ông già Bỉ-đắc cho tôi, cũng bỏ. 
lại ở trong tháp Tối hôm ấy tôi lại lộn về chỗ bên thắp, ăn trộm 
được một con : mà tầu thoát luôn. Con ngựa ấy giá đáng 30 sí- 
lỉnh, ước cũng đáng bằng cái giá móa đồ hành-]ý của tôi bỏ lại. 

Tôi cho ngựa yhỉ đến tỉnh Úc-cati-đại xin vào làm công cho một 
siỀng gõ. Việe làn rất vất-vả nhưng tiền công thì hậu, mỗi ngày kiếm 
được 30 si-linh. Nhưng lại phải cái giá sinh-hoạt ở đấy đất-đỏ lạ 
thường. tuy nước lã cũng phải mua mất nhiều tiền. Cách công-téc: 
ấy mà theo như cải trình-độ sinh-hoạt thấy-hèn của bọn khồ-công 
TTrung-quốc thì làm cũng tốt đẩy. Nhưng tôi chỉ làm được vài mươi 
ngày, dc danh được 60 si-linh thì không chịu nồi đuợc nữa. 

Một liòm tôi gặp một người làm nghề đi sẵn ở giữa đường, anh ta. 


“chuột túi và chuột lông màn đo, lột da bán lấy tiền sinh-nhai. Tôi cở. 
“đồng tiền nào rốc cả ra, có cái đồng-hồ đeo tay mang từ Đức sang 
đưa cả cho anh ta mà đồi lấy một cây súng lạp-sang. Đồi xong 
ôi vác ngay súng vào rừng làm nghề săn bắn kiếm ăn. Được độ một 
“thắng, thấy cái nghề sinh sống ấy nó cũng khỏ-khan chẳng có thú 
_Yi gì, tôi bèn bỏ mà không làm nữa. 
_ Mấy bữa nữa tôi thấy một cái tàu máy trở khách vào bến, trong có 
“một bọn quái lạ, không hiều là người ở đâu, do bụng hiếu-kỳ của 
"tôi nó thúc dục, tôi liền đi đến trước mặt bọn khách lạ ãy trào mà 
thỏi chuyện. 


Cùng một lửa bên trời lận-đân, 
Gặp gỡ nhau lo sẵn quen nhau. 


“Tôi bèn thuật chuyện tôi làm nghề thủy-thủ mà lưu-lạc tới đây‹ 
“Bọn khách ấy nghe lấy làm mừng mà hồi tôi rằng : 
_.« Anh là người làm tàu bề bị thất-nghiệp có phải không? Nếu vậy, 
thì tốt lắm. Bọn chúng tôi đang cần mướn một người chuyên việc 
“dựng đạp, căng màn, cho ngựa ăn, và đi phát truyền-đơn. Chức việc 
chúng tôi như mây bay nước chây, không nhất định ở đâu. Đối 
 Yới cải sự-nghiệp hàng-hải của anh thực giống nhau, chỉ khác có ˆ 
một đẳng thì ngao-du ở trên bộ với một đằng thì ngao-du ở dưới 
mặt bề mà thôi. » 
S lh Bẩy giờ tôi mới biết là bọn du-tăng Ấn-độ đi khắp các nơi diễn 
ấp-thuật đề kiểm tiền. Trong bọn có mấy cô thiếu-nữ Ấn-độ, đôi 
tắt sâu mà đen nhánh, chiếu ra những tỉa sáng lỏng-lánh cảm người. 
ôi bèn dấn ngay thân vào trong bọn các thày tăng ấy mà làm việc. 
— Tôi theo các ông sư ấy đi vân-du khắp bốn phương, từ nam chỉ 
Đắc, hết các vùng châu Úc. Đến đâu cũng cất đạp làm trò, tôi thì 
căng phương-du, dán cáo=bạch, giải truyền-đơn. Tôi vốn làm thủy- 
ủ đã quen, nay làm cái việc căng vải, lợp đạp càng thạo, tỏ ra kiều 
_ách con nhà nghề thủy-thủ lắm. Sau chư-tăng với tòi lại trở về Phí- 
_lj-văn, đang lúc tôi đi quanh sân phát truyền-đơn, bỗng nghe trước 
_ mặt sau lưng nh. có tiếng g9Ì: 
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một người bạn cũ đưa mớởi tôi uống một cốc rượu gừng, tôi uống thật 
cạn, mùi rượu thơm ngon, ngọt dịu vẫn không khác gì ngày xưa. 

Các ông sư làm phép-thuật một cách rất biến-ảo ly-kỳ, người ta 
không thề nào nghĩ-ngợi cho ra duyên-cớ được. Một sự rất lạ là họ. 
lấy một cây bàng eoa giồng ở trên mặt đất, tất cả bao nhiêu người 
cùng trông thấy. Thế rồi lập-tức cây bàng ấy to lớn ngay lên, chŸ 
trong mẩy phút nó hóa ra khai hoa kết quả đã cả, muôn mắt nhìn. 
chừng-chừng mà không biết tại làm sao. Đến lúc xong việc, người ta 
xét chỗ đất cây bàng ấy sinh-trưởng lại chẳng thấy dấu vết gì, ai cũng - 
phải chịu là việc rất huyền-điệu. Họ lại có thề lấy một eái âu pha-lê 
đựng nước trong suốt và đưa khắp mọi người xem, xem xong một. 
thầy tăng bèn ngồi chùm lên trên cái âu nước ấy, một lát đứng lên. 
đi quanh cái âu một vòng thì trong âu đầy lúc-+húc cả những con cá 
vàng. 

Một thày tăng khác trông vào mặt một ông Mỗ-khún-giả giữa đána 
đông mà nói rằng : 

« Cái nhẫn mặt kim-eương ở tay Ngài kia, đất tiền lắm đấy, Ngài 
nên giữ cần thận ». 

Một chốc thày tăng ấy lại chỏ vào ông khán-giả ấy mà bảo rằng: 

« Ngài coi lại xem, nhẫn ngài mất rồi, nó ở ngón tay tôi đây này». 
Ông Khán-giả ấy hoảng-hốt trông xuống ngón tay mình thì nhẫn. 
xnất thật. Như thế có huyền không. 

“Trong tụi du-tăng ẩy có một cỏ thiếu-nữ người Mã-lai, về mặt. 
thanh tao, tính hay trò chuyện nô cười. Vì tỏi muốn hỗi đò cho biết... 
cái bi-quyết về pháp-thuật của họ, nên tôi chịu khó triều chuộng _ 
cô. Với têi, ban đầu cỏ còn then-thò, dần-dà thành quen thân nhau..... 
Cô thường dậy tôi nhiều bị pháp, nhưng lôi chỉ học được những... 
cái thiền cận mà thôi. Cô bảo tỏi rằng những phép cao-siêu là do. 
thần-thánh có truyền cho mới được, chử người ta không tài nào. 
cố học lấy được đâu. Điều đó cỏ thực thế hay là không, thì tôi cũng. 
chả biết. Nhưng có vài phép tôi học thật kỹ, nay vẫn còn diễn ra 
được. Tôi tưởng những cái pháp-thuật như thể, Âu-châu ít có... 
người hiểu được ra làm sao. Mỗi tụi các sư như thể, tất có người 
làm thủ-lĩnh, đề giữ oai-quyền vô-thượng, các sư dưới phải tỏn thờ. -‹ 
như thần thánh, người thường không được dến bên. Tụi các sư tôi 
giúp việc này có hai vị thủ-lĩnh, đầu dài bay phấp phới, thần - sắc. 
oai-nghiêm, rõ ra cải phong-độ xuất-trần xuất-thế. Đó là do ở cái 
công-hiệu tu-luyện của họ một đời người mới được như vậy, chứ... 
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thể-gian này làm gì cỏ thần tiền thực bao giờ. 

Một buồi sáng ngày chủ-nhật kia. tòi đang ngồi rặt áo ở bờ bãi, 
bỗng có ba người đến, cùng đứng sẳp hàng ở trước mặt tôi mà cúi 
nhìn tôi không chớp mắt, hình như ba con chó đói tranh nhan 
miếng mồi, hả hốc mồm ra chỉ chực nuốt chứng. Tôi lấy làm lạ 
quả. Người tôi vốn cao lớn, hai cánh tay cứng như sắt, bắp thịt bươu 
lên, hai đầu vai rộng mà vuông như cái khuôn cửa kho, ba người 
ấy ngắm nghía suốt từ đầu đến chân tôi một lượt rồi bỗng hỏi tôi 
rẳng : 

&«— Em này, em bao nhiêu tuôi ? 

— 16. Tỏi nói thể ! Ba người lại hỏi z 

— Em có thích học quyền-thuật không ? 

Tôi giả lời : 

Muốn học lắm, tinh-thông được võ-nghệ, thì không bị người ta 
khinh ». 

Nhờ ba người ấy giới-thiện, tôi được vào trường øð-kỹ_ học-hiệu, 
bắt đầu thi trúng-cách ngay, được tiền thưởng sáu bàng. Ba người 
ấy lại hứa sẽ cho tôi gièn luyện thêm đề thành một nhà quyền-sư. 
Sau này học thành sẽ cho làm đại-biều cho tỉnh Kiên-sĩ-lan đi dự 
cuộc đấu-võ với các quyền sư thế-giới. 

Người tôi nay được sức-vóc hùng-cường như thế này là nhờ từ 
đó. Từ đó tôi tiềm-tâm học nghề quyền-thuật,phải luyện khắp người 
một cách rất đau khồ, nhất là bai bộ phận ngực và bụng, thường 
thường phải lấy cái gì thật rắn nện vào cho nó giầy da thịt ra và rắn 
chắc lại, đề chịu nồi những quả đấm của bên địch thoi vào mà 
không biết đau. Tôi chịu khồ như thế đề luyện đến ba tháng, bấy 
giờ mới được tập đấu sức với nhà quyền-sư lão-luyện, nào rhững 
« miếng » trảnh chỗ thực đánh chỗ hư, nào cách tiến vào lui ra,nào 
cách tay vung chân nhảy, cái gì cũng đều tập cho thuộc lòng cả, 

Như thế chỉ còn đợi đến thời-kỳ gần lúc người ta sắp đưa tôi sang 
Tam-phiên-thị (San Franeisco), tôi sẽ lại luyện thêm một hồi nữa 
cho cực-lực,là có thề làm đại-biều cho tỉnh Kiên-sĩ-lan (Queensland) 
ra dự cuộc đấu võ đại-hội thế-giới quyền-sư được. Thực là một cuộc 
tiền-trìuh rậc-rỡ như gấm như hoa, rồi đây vì nó mà tiếng tăm tôi 
sẽ lừng-lẫy chưa biết đến đâu. Tòi rất ham-thích nghề quyền-thuật, 
đến bây giờ tôi cũng vẫn còn tập-luyện không hề biếng nhắc. 

Tôi đang phấp-phỏng ở cuộc đấu võ Mỹ-châu, thì it lâu có một cái 
tàu buồm bốn cột gọi là tàu kim ngạn của người nước Mỹ, trước trạy 
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đi hai nơi thương-phụ là Kiên-sĩ-lan và Hãn-nặc-nô-nô (Honolu]u)› 
sau đồi ra chạy đi ba-thương-phụ là Tam-phiên-t hi,Ôn-ca-hoa (Yan- 
eouver) và Hãn-nặc-nỏ-nô. Vì trên tàu ấy đang cần dùng một người 
thủy-thủ cân luyện mỗi tháng lương 45 đồng tiền vàng. Họ bèn gọi 
cho tôi sung vào chức ấy. 

Lệ-thường trong ngạch hãi-viên trước phải do chân hầu-hạ mới lên 
được chân tạp-sự thũy-thũ, do tạp-sự mới lên được hạng thủy-thủ,do. 
thủy-thủ mới lên được ngạch thủy-thủ cán-luyện. Thế mà tôi còn 
đang là một chân hầu-hạ bỗng nhảy tốt một cái lên ngạch thủy-thủ 
cán-luyện, thực là một địp đặc-cách, xưa nay Ítai được thăng trật 
nhanh như thế. Tôi lại càng tin trời sinh tôi ra đề làm kể thủy thủ- 
Tôi liền bỏ phắt cái nghề đấu võ đi mà không tập nữa, lên làm việc 
cho tàu Kim-ngại, lại sống theo cải nghề đi bề. 

Ơ Hãn-nặc-nỏ-nô tôi có gặp một cái án Iy-kỳ quải-gổ. Sự quải- 
gở của nó thực tôi không thề nào nghĩ-ngợi chora được mà nói 
cũng khó cỏ người tin, nhưng đến bây giờ chính tôi đây cũng không 
giả lời được là vì cớ gì, song tôi cũng vẫn mong rằng rồi sẽ có 
người kháảm-phá ra được cái án ấy, 

“Trên tàu Kim -ngạn có một tên thị-dịch là Na-ky cũng người Đức 
Trước vốn làm nghề bán đàn vi-ô-lông, sau bị lỗ vốn bèn di làm 
tàu bề, hẳn với tôi thân nhau lắm. Khi tàu đỗ ở Hãn-nặc-nô-nô, 
Na-ky hẹn cùng tôi lên bờ đi chơi. Biết tôi hay ăn sữa hộp, anh ấy 
đất đi một hộp. đề tiện dùng mà đi chơi quanh khắp đảo Hạ-uy-di 
(Hawaii), xem các phong-cảnh. 

Chúng tôi đi đến nơi cung-điện vua Hạ-uy-di thì vừa gặp lúc 
quốc-vương đang dùng ngọ-thiện. Vương ngồi trên một cái sập 
bằng lả lau chế thành, mỗi bên tả hữu có một người phi-tần đứng 
chầu. Chúng tỏi đang đứng ở ngoài bãi rộng nhìn vào, bỗng có một 
người trông mặt ra vẻ thân-sĩ, áo mũ bảnh-bao, đường như người 
đi tắn-bộ chơi ở ngoài đồng, liền lững-thững đi đến trước mặt chúng 
tôi nói tiếng Anh bảo chúng tôi rằng : 

œ« — Hai anh đứng đây thì còn trông thấy gì, phí cả thì giờ. Hai 
anh cỏ muốn xem người thồ-nhân múa hát không ? Theo tôi đi mà 
Xem. » 

'Tỏi nghe nói người thồ-nhân múa hát, nghĩ cũng là một việc lạ 
cho tai mắt vẫn ao-ước đã lâu, nay được trông thấy, còn gì thích 
bằng. Liền nói « oảng, oâng ». 

Thế là tôi với anh Na-ky cùng theo người ấy đi. 
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Giữa đường người ấy hỏi có ảo đẹp không. Tôi giả lời « không » 
- Người ấy nỏi : « Thôi cũng được, đề tôi lấy bai cặp áo mới cho 
_ anh mặc. » ` 
Người ấy bèn gọi một cái xe bốn con la kéo, mời chúng tôi cùng 
„ Tôi ngồi trong xe dùng tiếng Đức khẽ bảo Na-ky rằng người 
cử-động một cách lạ-lùng, chừng nó định làm gì chúng ta 
; Hình như người ấy nghe biết, kh§ ngoảnh lại cũng nói tiếng 
mà ngăn tôi rằng. 
__@— Đừng nói nữa, » 
- Một chốc xe trạy đến chỗ một cải vườn mía ở ngoài thành phố thì 
đồ lại. Chủ-nhân đưa chúng tôi đi vào con đường nhỗ bên bờ ruộng, 
đến một cái nhà lớn làm kiều nhà tây mà ngoài coi kỳ-đị lắm. Trước 
hà có một cái bạt cỏ, bờ rào bằng phên, trong có mẩy con ngựa 
đang ăn cổ, trông như một nơi biệt-thự của một nhà giñầu nào. 
rng ngoài cửa sồ lớn nhòm vào trong nhà, tôi thấy nhiều ghế đài 
thành từng hàng như ở trong lớp học nhà trường. - 
-_ Người ấy đưa cho Na-ky một tấm bánh ngọt và đặn cứ đứng trờ 
ở ngoài này, tôi cũng đặn Na-ky đừng đi đâu. 
- Người ấy với tôi cùng đi vào trong nhà, tôi thấy có nhiều sự đắng 
Vào một cái phòng chính giữa nhà cũng thấy bày từng hàng 
ghế dài mà mầu đen. Người ấy đưa tôi qua phòng chính sang một 
ái buồng nhỏ liền bên cạnh. Mới vào khỏi cửa buồng, n‡ười ấy 
lay lại toan khóa cửa buồng lại, nhưng tôi ngăn đi không cho 
khóa. Trong buồng cũng có một cái ghế dài giống như những cái đã 
_ thấy ở các phòng bên kia, Người ấy bảo tôi đứng lại đó đề y lên gác 
lấy cái thước mềm bằng vải mà đo mình tôi cho đúng với kích 
_ thước áo mới. 
__ Nhân lúc người ấy lên gảc, tôi nhìn xem xung-quanh thấy ở dưới 
_gầm cái ghế dài có hai cái hòm to. hẹp mà dài, mỗi hòm hai đầu 
_đều dùng khóa to khóa lại. Tôi nghĩ không biết nó dùng những cái 
m này đề làm gì, mình vào đây tất là sự không hay rồi. Nhưng 
Ì lại tự cậy mình đã biết nhiều miếng võ, nên không sợ gì nó. 
___ Ghốc nữa người ấy cầm cái thước mềm xuống, trước đo hai cánh 
_tay tôi rồi đo đến hai vai. Cách nó đo chỗ vai tôi khác với cách thợ 
may thường vẫn đo, là thợ may thì đo cánh tay trước rồi mới đo 
„ đến cỗ tay, đẳng này nó lại đo cỗ tay trước rồi mới do đến cánh tay, 
_ thấy thế tôi lại càng ngờ lắm. Tỏi thấy nó chỉ lắp-bắp trong mồm 
_ đọc những tiếng 30, 30, rồi lại đọc luôn tên mấy con số nữa. 
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Tôi lằng-lặng chủ ý đề xem cái cứu-cánh của nỗ làm ra thể 
nào. Nó bèn lột ảo tôi đưa ra đẳng sau đến ngang lưng thì 
thôi, là đề cho hai tay tôi quặt ra sau lưng, vướng áo mà không 
co ruỗi tự đo được. Nó nói « guang-tujyến yếu lâm », rồi nỗ ray mình 
tôi cho mặt trỏng vào tưởng. Lúc ấy tôi nghe có tiếng lép-nhép như 
có người đi rón-rén ở ngoài cửa,lại xét ra được ở mặt đất chỗ gần 
ghế có một cải hố trong có những quần ảo cũ chất thành đống mà 
đều là đồ mặc của thủy-thủ cả. Người ấy nó lại cổi giây lưng tôi ra, 
đầu giây lưng tôi vẫn có một cải bao đề cài giao, trong cài một con 
giao con. Bấy giờ tôi trông chỉ còn bao không mà giao thì biến đâu 
mất rồi. Còn nhớ sảng ngày tôi vừa mới thái khoai tây, thái xong 
thì cài giao vào bao rồi mà nay không cánh bỗng bay đâu mất. Nghĩ 
tới đó, tôi rợn đứng tóc gáy lên, mồ hôi trán toát ra rổ xuống từng. 
giọt. Kế lại xét ra thấy có một cải ngỏn tay thật lớn buộc vào một 
xợi giày dài bằng gân, vết máu rây đẫm như là bị giao trặt đứt ra. 
Bấy giờ tôi mới quyết định cải nhà này là cái hang ác-tặc rồi, máu 
tôi bỗng sôi lên sùng-sục, dận không thề nén được nữa. Người ấy: 
nó lại trực tụt quần tôi xuống định đề vướng không chạy ra ngoài 
được. Tôi hung tiết lên, vội sốc áo lên và quay mình đưa luôn cho. 
nỏ một quả quần cực mạnh, rồi vơ lấy cái giây lưng có bao càš 
giao ở mặt ghế, lấy chân đạp mạnh vào cửa trước, chạy vụt ra 
ngoài, gọi Na-ky ầm lên. Na-ky còn đang ngồi ở vệ bạt cỗ cầm bánh - 
nhai chúm chim. Tôi dục NÑa-ky chạy nhanh lên, chúng tôi chạy ra.. 
vườn mía rồi luồn vào trong rừng mía trốn đi, chúng tôi nghe ngoài 
rừng có tiếng tù-và, tiếng chân ngựa lộc-cộc rồi đến tiếng người sào- 
sạc chạy theo ngoài đường đi lùng bắt chúng tôi. Tôi với Na-ky ở 
trong rừng rậm chẳng còn nhận ra phương hướng nào, lạc cả lối đi, 
phải lần mò mãi mới ra đến bờ bề, 

Tôi lập tức đi tìm được một người cảnh-xát biết nói tiếng Anh: 
và đem cä những việc xầy ra lúc nãy nói hết cho người cảnh-xát 
nghe. Người cảnh-xát nghe nỏi liền lẻ lưỡi và nhún vai dùng mình. 
luòn mãi rồi mới nói : từ trước đến nay không biết bao nhiêu thủy- 
thủ mất tích ở đảo này. Phi có một đại-đội đến lùng bắt thì không 
khám phả ra được. hề 

Khi xuống tàu rồi, ông chủ tàu kỳ-kèo chúng tôi rằng vô-sự không . 
nên lên bờ làm gì, lần này suýt bị hại là lỗi tự mình. Anh em thủy. 
thủ trên tàu hội lại bàn nhau lập mưu trừ tiệt cái hang giặc ấy. Dự. 
đến chủ nhật sau thì dùng cách xuất - kỳ-hất - ý đánh ập vào tệ. 


giặc cho nó không tránh kịp. Chúng tôi đã xắm xửa đủ súng ống 
khí giới. Không ngờ trên bở bỗng có bệnh thời-chứng truyền-nhiễm : 
đữ lắm. Thứ năm tuần lễ, chinh-phủ hạ lệnh cấm-chỉ người đưới 
tàu không được lên bờ. Vì thế việc tiễn-phỉ không thành. 

Tôi thấy cái việc nó Iy-kỳ như thế, từ đó thường dò hỏi khắp cả, 
mới biết ra người giống trắng bị mất tích ở đảo ấy là cái việc nhà 
chức-trách ở đấy thường thấy. Cái án huyền-bí ấy, thủy-chung tôi 
vẫn chưa khám-phá ra được. 

Trên tàu Kim-ngan, lại có một người thị-dịch tên là Kha-gia-sĩ ở 
tỉnh Vàn-tiên nước Đức đến. Anh ta thường chuyện-trò với tôi, anh 
ta bảo chúng ta cứ ăn nhờ vào người ta thế này, không phải là cải 
nghề chắc-ehắn, không gì bằng mình tự độc - lập tìm lấy kÉ mưu- 
sinh thì hơn. Nghe nói một giải mẻ tây bờ bề châu Bắc-Mỹ, cỏ nghề: 
đánh cá tốt lắm. Tôi với anh ta bèn quyết-ÿ sang ở đấy đề hợp tác 
với nhau làm nghề đánh cá kiếm ăn. Ít bữa nữa, tàu Kim-ngạn quả- 
nhiên chạy sang bến Na-á-lộ (Seattie). Hỏi thắm người trẻn bến nói 
nghề đảnh cá tốt nhất là ở về những chỗ phụ-cận tỉnh Ôn-kha-hoa 
thuộc-địa Anh. Tôi với Kha-gia-sĩ bẻn từ chức lên bờ đi sang Ôn- 
kha-hoa, trước còn ở lại trên bến một hồi đề xem xét cách thức làm. 
ăn, 

Kế chắc chắn nhất là phải xắm lấy một cái trài, hai người cùng ở 
trong trải, một người vào rừng sắn bắn còn một người ra bề đánh 
cá. Cứ như thế thay đồi nhau làm cho tới khi đạt được mục-dích 
kinh-doanh của mình. Bấy giở hai anh em trong túi có đồng nào rốc- 
ra hết mới đủ mua được một khầu súng lạp-sang. Súng có rồi, còn 
cái chài thì kiếm đầu chora được, thành ra lại phải trù-rừ một 
phen nữa. 

'Gần thành Ôn-kha-hoa có một sỏm thuyền trài tên là Mậu-đức-lj. 


ân cư trong sóm phần nhiều là người Ấu-độ. Chúng tôi tới thăm. 
thì không gặp ai mà chỉ thấy khói bếp trong sóm đang nghỉ-ngút bốc- 
lên, có đàn chó giữ đang cắn gầu-gầu cuổng-cuồng, tiếng nghe rất 
đảng sợ. Trông ra chỗ cách bờ sông độ vài chục bước cỏ 
nhiều thuyền trài đỗ. Bấy giờ trời đã nhá tổi, sung-quanh 
xmờ-mịt. Tôi tìm được một cái suồng nhỏ hai anh em bơi từ- 
từ ra giữa sông, nhằm sẵn lấy một cái trài bỏ không rồi lằng- 
lặng trèo mạnh đến nơi. chúng tôi cùng nhảy lên trài. lấy giao. 
cất đứt giày buộc neo, trài liền theo nuớc sông trôi đỉ.Lúc ấy gió. 


sứ 


thồi hây-hầy, trài đi chậm lắm. Trên bở có ngưới trông thấy trài 
chòi bèn bơi xuồng theo ra. Tôi biết cơ sự hồng mất rồi. liền kéo. 
buồm cho chạy. Người dưới xuồng thấy buồm kéo lên biết là có kể 
trộm lẩy trộm trài, bèn hô-hoán râm-ran tên, vừa gọi nhau vừa trẻo 
xuồng đuồi riết. Nhưng tôi đã cho thuyền đì khỏi chỗ khuất gió sau 
núi, khi ra đến cửa núi thì giỏ càng thồi mạnh, bấy giờ thuận buồm. 
suôi gió, rẽ sóng mà chạy thẳng, Người trên bờ bắn súng theo cũng 
không kịp, tôi đưa trài trốn đi đã xa rồi. 

Hai chúng tỏi đưa trài sang thẳng ngay bến Na-á-lộ nước Mỹ. ở 
đấy gặp một người thủy-thủ cũng người Đức, anh ấy đem đồ ăn cho 
chúng tôi ăn và cho một gói phẩn bờ-lăng-gianh, chúng tôi đem bôi 
vào cái trài thành ra một cái trài mới khác hẳn trước. Chung tôi 
ở tại bến ấy vừa đánh cá xừa đi săn. đồ ăn thức mặc và chỗ ở 
không lo thiến-thốn tí gì. Nhưng lâu lâu rồi tôi cũng lại trần, bỗ 
không làm hai cải nghề ngư-lạp ấy nữa. 

Anh em chúng tôi vốn ăn ở trung-hậu, định bụng đưa cái trài ấy 
về giả lại cho người làng Mậu-đức-lị một cách bí-mật, Không ngờ 
bị người ấy đã dò la ra mà đi trình, tôi bị giam vào nhà ngục Cana- 
đa, nếm đủ mọi mùi trong nhà đá. May nhờ được quan án ở đó là: 
người lkhoan-nhàn, Ngài cho là tôi còn tuồi trễ nên chỉ giam lại vài 
tuần lễ đề xét hỏi rồi tha ngay. Ấy lần này là lần thứ nhất tôi đi ăn 
cướp ở trên mặt bề đỏ. 

Sau tôi được tha, ở lại chơi tại Ôn-kha-hoa vài ngày rồi xuống 
làm cho cái tần buồm Biền-ma (dinmere). Tàu này là cải tàu trở 
hàng hóa, bốn cột buồm,của người Anh. Đời đi bề của tôi có chuyến 
thủy-trình này là đài nhất. Tầu đi từ Tam-phiên-thị nước Mỹ, chỉ 
hướng nam qua mũi bề Cape Horn châu Nam Mỹ vòng vào đại Tây 
đương. lại đi lên mẻ bắc về bến Lị-vật-phố (Liverpool) nước Anh› 
đi luôn 355 ngày, mà lương ăn trên tàu chỉtrứa đủ dùng có 180 
ngày, nước ngọt trong ngăn trửa cũng bị nước mặn rỉ vào, sinh- 
mệnh thuyền-viên lúc đỏ rất là nguy-hiềm, 

Lúc tàu ở Tam-phiên-thị khởi-hành đi về hướng nam thì trời yên. 
bề lặng, đến khi vòng ra mãi bề Nam-Mỹ-châu một cái, thì giông-tố 
nồi lên rất độc ác, hành-trình thành trậm-trạp. Tàu đi trên mặt bề 
280 ngày mà không gặp qua một cái tàu khác nào. Lương ăn gần 
hết, nước uống bị pha mặn, uống vào thì nguy mà cũng không thề 
nuốt vào được. Định trờ mưa mà hãng nhưng mưa itvà mưa nhỏ 
lắm. Khi trời lúc đâm lúc tạnh, không gập trận mưa rào nào. Mỗi 


ngày chỉ ăn có một bữa, nấu bằng thử nước nửa mặn nửa ngọt, vì 
thế thuyền-viên đều đâm ra mắc bệnh cồ, chân tay phủ-thũng cả 
lên, bị chết về bệnh này mất 6 người, còn ngắc-ngoải thì nhiều, 
__ nằm rên hừ-hừ trên giường. di lại còn không xong, nói gì đến leo 
lên cột buồm mà làm việc. 

Tàu về đến đảo Si-si-ly (Sieily), ở đó trông thấy nước Anh rồi. 
€ó một cải tàu máy ở lạch bề Thánh-tá-trị (St, George) ra đón, 
chúng tỏi trông thấy đều kêu ầm lên : « Nước uống !... nước uống l‹.„» 
Anh em ai nấy đều được mẻ uống phĩnh bụng ra mù vẫn không 
khỏi khát, Bởi vì chững chất tình-dịch trong mình nó đều khô-kiệt 
cả rồi, thành ra như người bằng sắp vậy. Phải đưa cả lên nhà 
thương trên bờ trữa mất một tuần-lễ mới đều lành-mạnh, 

Tôi bèn từ giã tàu Biền-sĩ mà đi, tôi cầu nguyện về sau đừng gặp 
nó nữa, vì tôi sợ về cái chuyến đi nguy-hiều ấy quá. Tuy thế mà 
việc đời lắm nỗi lạ-lùng, không ai có thể biết trước được, tôi không 
muốn gặp nó nữa thì hơn 10 nắm sau tôi lại gặp. Đó là việc lúc tôi 
đã làm Hạm-trưởng cải tàu Hải-ưng rồi, thong-thả tòi sẽ lại thuật 
đến việc ấy ở cách vài đoạn sau cho Ngài nghe. 


CHƯƠNG THỨ NĂM 


Trước mộ ân-nhân, xa lệ dựng bia kỷ niệm ; 
Trên đài lựe-sĩ, ra tay giật giải quán-quân. 


Anh em thủy-thủ nước Đứa đi làm tàu ở ngoài bề về, trong túi 
còn đành-dụm được đồng nào ai cũng phải nghỉ-ngơi lại ở ấp. 
“Thánh-Bảo-lộc thuộc thành-phố Hàm-bích mà chơi-bời đã. Thánh 
Bo-lộc là một xóm đủ mọi thú vui chơi, tửu-lâu kỹ-viện, đèn điện 
sảng rực như ban ngày. Tụi anh em làm tàu bề về, có đồng nào mà 
không rốc ra đó cho nhẫn trụi là không xong. Tôi ở tầu Biền-ma về 
trong túi còn 1.000 mã-khắc, thực là từ thủa lọt lờng mẹ đến giờ- 
mới có được cải số Liền ấy thì bảo sao mà tôi khỏng mừng. Tôi đem 
đồi đi lấy thứ tiền nhỗ cả, cứ cầm trên tay, ngắm-nghia mà chơi 
mãi. Rồi đi ra đường đẻ Thánh-Bảo-lộc, đi một cách nghênh-ngang 
đồng-đạc ra phết lắm. Bởi vì không làm như thế không tổ ra một 
€on nhà hàng-hải có cái tư-cách lão-đảo từng dị chơi khắp thế-giới 
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'trải muôn dậm mới về quê nhà. 

Tuy vậy lúc ấy tôi trở lại xóm Thánh Bảo-lộc, mục-địch không 
phải ở trong những thú khoái-lạc kia mà chính là ở một cái nghĩa- 
vụ trọng-yếu khác, tỏi không một phút nào đảm quên. Tôi đi thẳng 
ngay đến nhà ông già Bỉ-đắc, trèo tuột lên gác, chân rằm bôm-bốp. 
lên những bậc ván-lát ở cái thang ngày nọ. Ngằầng trông lên đã thấy 
hai chữ « Bỉ-đắc » còn treo cao ở ngoài khung cửa. Vừa gõ của, thì 
thấy mội bà lão lọm-khọm ra mở và mời tôi vào nhà. Tôi trông thấy 
con cá bay vẫn còn treo cao trên rầm nhà, bức tranh vẽ sơn vẫn còn 
treo ngang trên tưởng mà con vẹt lụ-khụ kia cũng vỗ cánh như 
muốn kêu lên đề chào tôi đã về. Ngồi yên tôi hỗi ông Bỉ-đắc đâu ? 

Bà lão nói : 

«— Ông Bï-đắc ấy à, sí ! ông ẩy chết rồi, bây giờ chỉ cỏ tôi là chị 
rưột ông ấy ở đây mà thôi, 

“Tôi nghe nói rật mình kêu vội lên : 

— Bà bảo sao, ông Bỉ-đắc chết rồi tư ? 

Bà nỏi : 

— Phải, ông ấy chết đã 3 năm nay. Cậu là ai, hay cậu là cái người 
con trai mà ông Bỉ-đắc đã xin cho đi làm tàu bề ấy có phải không ? 
Nếu vậy thì ông Bỉ-đẳc thực là xấn số. Thủa còn mồ-ma ông ấy mỗi 
bữa cơm là ông ấy nhắc đến cậu, ông ấy nói : « Không biết báu giờ 
thằng bẻ nó lưu-lạc nề phương náo.» Thể má bây giờ cậu đã ø3 đả 
mà ông Bỉ-đắc thị chết mất rồi ». 

Nghe lời bà lão nói, tôi xót thương quả, nấe nở khỏe không thành 
tiếng, 

Sáng sớm mai, tôi đi mua một cái mổ neo bằng sắt buộc một 
tiếng đồng vào và khắc lên mấy lời: « Xghĩa-phụ ơi, không bao 
giở con quên cha Ì » Dưới ký Phillppe Luekner bái đề, Đoạn tôi 
đem neo ấy đựng ở trước mộ ông Bỉ-đắc làm cái bia kỹ-niệm theo 
lối nhà thũy-thủ. Mười mấy năm sau, nhờ phận may tỏi thành được 
chút danh, chỗ mộ ông Bỉ-đắc này cũng thành ra một chỗ người 
Đức quý trọng, xửa sang đề du-khách viếng thăm, nhất là trễ con 
ước Đức lại càng sùng-bái lắm. 

Độ ấy về cuối năm, gặp ngày thành phố Hàm-bieh ăn tết khánh- 
chúc gọi là « tết Hàm-bích ». Xuốt một giải đường xóm Thánh Bão- 
lộc người ta mở nhiều cuộc vui chơi, nào đám hội họp, nào phòng 
triền-lãm, nào chốn đấu võ, làm nảo-động cả một thành phổ. 

Trong một chỗ đấu trường nọ có một người lực-sĩ tên là mỗ ra 
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rước lỏi-đải khoe nghề và reo lên trước mặt công-chúng rằng : ai 
_ mà bốc nồi được anh ta lên rồi ném xuống đất thì được thưởng ñ0 
_ mã-khắc. Bãy giờ có mấy người đồng-sự của tôi đứng xát bẻn tôi 
“họ đều dục tôi mà rằng : 

“Mày hạ được nó đấy, sao mày không lên đi ! 

Tôi nói : š 

Không, tao không thích xuất-dầu lộ-điện ra làm gì». 

Anh lựe-sĩ trên lôi-dài chừng nghe thấy chúng tôi nói, anh ta lập 
ức nắm tay giơ lên, trông vào mặt tôi mà khiêu-chiến, và nói sỉ- 
_ nhục tôi bằng những câu độc ảe rằng : 

« Thằng bé kia mày có dám đấu nghệ với ta, thì nên sắp sẵn lấy 
một cái bao gai đề mang hài-cốt về mà trỏn cho tiện » 

Tôi thấy anh ta nói cách tộ-ác đề làm nhục người như thể, liền 
hãy vọt lên trên lỡ*-đài, Anh ta bèn nói to lên với công chúng rằng? 
-_w Xin các anh em chị hẵng đứng rãn ra một chút, đây có kể 

__ muốn tìm cách chóng chết, Các anh chị em sẽ xem nó bị gẫy đùi 
- thủng ruột ra bây giờ ø, 
|. Nói xong anh ta đi quanh lòï-đài một vòng, coi vẻ rất kiêu-ngạo. 
___ Một viên làm chức triêu-đãi của lôi-đài bấy giờ mới đưa tôi vào 
_ một cải buồng nhỏ mà xắm bộ-tịch cho tỏi. Hắn mặc cho tôi một cái 
áo lót trắng rọc đỏ, một cải quần cộe và thắt cho một cái đai đa. Tôi 
vội bước rảo ra lôi-đài, khán-giả ở các tầng trên dưới lỏi-đài đều 
__ wỗ tay trào mừng. Anh lực-sĩ trông thấy hai cảnh tay tỏi to lớn cục- 
kịch biết là khó ăn đứt được,nên anh ta cũng có ý chờn-chợn,Nhưng 
“cái cuộc tranh đấu này gọi là đấu sức khỏe thì hơn gọt là thi nghề 
_ đài, là vì còi khai-diễn chưa thồi rứt hồi thì anh lực-sĩ ấy đã nắm 
_chặt ngay lấy cồ tay tôi kéo đến trước mặt anh ta mà đưa thẳng năm 
_ đầu ngón tay vào bụng tôi. Dận làm sao, tôi sấn ngày vào trước mặt 
__ mà ôm vào chỗ ngang lưng anh ta. nhưng cũng không bốc nồi lên 
-_ được. Anh em thủy-thä đứng đưới lỏi-đài họ reo ầm lên đề trợ uy, 
“Các bạn đồng-sự của tôi lại bảo hễ mày đả-đảo được thẳng ấy xuống 
_ thì chúng tao thưởng thêm cho ã0 mã-khắc nữa. Tôi phải dụng lực 
_ đến lần thứ ba mới bốc nồi được anh chàng lực-sĩ ấy lên, anh ta 
__ vội lấy chân quèo vào cái cột bắc sản nhưng không kịp vì tôi đã 
quẫng anh ta xuống đất mất rồi. 
__ Khi ấy tiếng vỗ tay sung-quanh đấu-trường kêu ran lên như 
_sấm, anh em thủy-thồ lại càng vuimừng reo hò, nhảy nhót 
__ cuỗống-cuồng. 


.- 
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Người lực-sĩ thấy tôi giật mắt giải quản-quân, anh ta căm quá, 
định ép tôi đấu lại cuộc nữa, nhưng phần đông khán-giả không. 
bằng lòng như thế. Thấy thế bạn đồng-sự của tôi các bác ấy lại. 
cảng thêm phẫn-kích, suýt nữa gày thành phong-trào to. Còn người . 
chủ lỏi-đài thì hẳn cũng chỉ thưởng cho tôi được có 95 mã-khắc, 
chứ không chịu thưởng đủ cái số 50 mã-khắc như lời đã giao-ước. 
Mà tiền đưa cho thì toàn bằng một thứ bạc giấy cả. Song tôi cũng 
lấy lượng kể cả, chẳng thèm so-sắn từng ly-thù như cái lối quản~ 
chợ. Anh em bạn tôi ai cũng tức thay cho tôi điều đỏ. 

Tất cả anh em bạn làm việc của tôi các bác ấy bèn súm 


lại kiện tôi lên vai họ rồi họ kiệu đến một cái hàng. 


cao - lâu gần đấy. Những người đi xem tranh nhau mà vào 
xem mặt tôi. Tỏi cũng lấy cái tư-cách một kể ehiến-thẳng đứng ra 
đưa đón quần-chúng. ở trong cải chỗ muôn cải dầu lố-nhố, tiếng 
vỗ tay varg-lừng, bạn tỏi lại kiệu tôi sấn qua mà đi đến một nhà 
chụp ảnh. Tôi mặc bộ quần áo lực-sĩ đứng cho thợ ảnh chụp.một 


tấm ảnh nhỏ. Dưới tắm ảnh thích một hàng chữ: « Người các ì 


s quản~ quản ấn Thánh Bảo-lộc. » 

Ảnh làm xong. tôi ngắm-nghía có ý lấy làm tự-hào, và mừng thầm 
rằng thân này còn làm được nhiều việc đề mong được chút vinh-dự... 
của xã-hội. 

Đêm hôm ấy tôi ngồi một mình trước án, cầm bức ảnh nghĩ ngợi . 
lấy làm mừng hớn-hở. Hai ba lầu định gửi trạm đem bức ảnh ấy. 


và mấy lời về hỏi thăm nhà cho thầy mẹ tôi mừng, vì trong nhà tôi “| 


tưởng tôi chết đã làu rồi. Bấy làu nay tôi lênh-đènh bốn bề mà mỉa. 
lại hoàn mèo, chẳng hề làm nên tang-giạng gì, thì dù người nhà có . 
biết rằng tôi không chết vẫn còn sống ở nhân-gian. nhưng tôi, mình . 
tự hỏi mình, khỏi sao không thẹn mặt. May nay giật được cái giải. 
quản-quân đấu-lực này, danh-giá tôi chẳng phải là nhỏ. Nếu bày. 
giờ tôi không gửi thư về cho thầy mẹ lôi biết thì còn đề đến bao 


giờ. Tôi cầm cải ảnh lật đi lật lại, xem ngắm hồi lâu rồi với lấy bút 
viết ngay vào mặt trái cải ảnh ấy rằng ! 
Kinh lậu Ba oà Me 
Gon có bức ảnh mới chụp, xin gửi ề làm kủ-niệm. 
Kinh chúc Ba nà Me mạnh-giỏi. 


Con giai : 
Philippe bđi 
Ngay... tháng... năm... 
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Viết xong,sắp-xửa cho vào phong bì gián lại thì tôi lại sực nghĩ ra 
rắng họ Luekner nhà mình là một họ thể-gia, cái ngôi tử-tước truyền 
tập kia hách-địch biết bao. Bây giờ mình tuy khôi-tột ở trong đám 
lực-sĩ nhưng cũng chỉ là một kẻ tầm-thường. Đối với quốc-gia 
chưa hề được chút huản-lao, đối với xã-hội đã có gì là sự-nghiệp? 
đem một kể lực-sĩ tầm-thường mà so với một vị Tử-tước đường- 
hoàng thì thực là trênh-lệch nhau xa, Nghĩ đến đấy hào-khi của tôi 
bỗng rụt lại mà tinh-thần cũng không hăng-hái lên nữa, bẻn gói cái 
ảnh ấy lại. cất vào trong hòm quần áo, không còn nghĩ gì đến việc 
gửi thư thắm nhà nữa. 

-Lúe đó làn sóng tư-tưởng của tôi khi lên khi xuống,khiến tôi nằm 
ngồi rằn-rọc không yên. Sực nhở lời thầy tôi vẫn thường khuyên tôi 
chủm học đề làm nên một người vö-quan nước Đức, lòng thầy 
tôi mong mỗi eho tôi thực là ản-cần và trọng-đại. Mà tôi cũng đã thề 
ở trước mặt thầy tôi rằng tôi mà không đeo được gù vàng thao tím 
của bộ Hải-quân nước Đức vào mình thì tôi chọn đời không về nhà 
nữa. Vậy thì bây giờ tôi hãng phải bấm bụng mà chịu, cố sức phấn- 
đấu, mong một ngày kia, tiếng tắm tổ rạng tồ-tông, gươm vàng áo 
nậu bð công giang-hồ, thì tôi mới về. Chứ bây giờ thì cứ đề mặc 
cho trong nhà cho tôi là còn sống hay là chết rồi cũng được. (Vài 
năm sau khi tôi đã làm nên một quan Đại-tướng bộ Hải-quãn, về 
thăm nhà, tôi đưa cái ảnh ấy cho thầy tôi xem, thầy tôi cho là một 

“sự rất vinh quang, liền đem treo ở giữa nhà đề phô với họ hàng bè 
bạn). 


CHƯƠNG THỨ SÁU 


Lại phen vượt bề ra khơi, 
Chuyện bánh hấp vịt tần cười vỡ bụng: 
Đang lúc cứu tàu guồng nước, 
Trận gió nồn sóng rập gẫy đôi chân 
Đoạn này tôi xin tả-chàn về sự sinh-hoạt của anh em thủy-thủ trên 
một cải tàu buồm. Ngài hằng thong-thả đợi một phút đề tôi trâm 
điếu thuốc trong can, hút một hơi, rồi xin đem những sự tôi đã kinh 
qua ở trên cái tàu Ca-gia (Caezar) thuật lại ngài nghe. 
Ca-gia là một chiếc tàu buồm trở hàng của người Đức, trở rằm 
hàng-hóa ở bến Hàm-bích nước Đức sang bến Mã-lj-tân (Malbour- 
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ne) châu Ức (tức là Tân-kim-sơn). Anh Na-ky bạn tôi cũng lên làm 
việc ở tàu này, thành ra chuyến này chúng tôi lại'đồng-sự với nhau, 
Ông chủ chiếc tàu này là người gião-hiệt mà tham-lam, coi của trọng 
hơn thân minh, Anh nhà bếp trên tàu thì tính rất hiền-lành mà chỉ 
phải một điều là hay nịnh chủ, hết sức lựa ý chiều lòng đề cho chủ 

. yêu. Vì vậy hai ugười thông lưng với nhau làm tỉnh những sự gian 
lạm. Họ ăn bớt ăn sén vào khoản đồ ăn của anh em thũy-thủ đề nhết 
đấy túi tham của họ một cách rất tệ. Họ cho anh em ăn uống khem- 
khô quá. Ngày thứ nhất tuần lễ cho àn rặt một thứ đỗ tiều đậu, ngày 
thứ hai đỗ thanh-đậu, ngày thứ ba đồi khác đi một chút là cho ăn 
đỗ hoàng-đậu, ngày thứ tư thi đỗ xích-đậu, ngày thứ nắm ăn hột 
«lam-hiên-lj » nó cũng là một thứ đỗ đậu giống như hột eà-phẻ mà 
nhỏ hơn. Ngày thứ sảu được ăn thịt trâu, ngày chủ-nhật thì thêm 
cho một đĩa bảnh hoàng-mai hấp là một món ăn thịnh-soạn về ngày 
lễ đó. Nhà bếp cứ theo thứ-tự cải biều đã kê ấy mà làm món ăn, 
Quanh di quần lại mãi không biến-cải gì nữa. Vì thế tất cã anh em 
làm việc trong tàu ai nấy ngày nào bụng cũng bị kiến bò. Xét ra anh 
đầu bếp này vốn cũng là một người trung-hậu, chỉ vì lão Thuyền- 
trưởng ác-nghiệt hắn lợi-dụng anh ta đê làm cải khí-cụ đo xương 
hút màu anh ein đô thôi. Thương-hại thay cho anh đầu bếp có cái 
tầm-địa quang-minh sạch-sẽ mà hóa ra phải nhiệm-trách nhiệm-oán 
thay cho lão thuyền-trưởng. 

Một hôin tôi đang ngồi ở trên tròi cột buồm, nghe văng-vẳng có 
tiếng người bát từ ở trong phòng bếp đưa ra. Tôi lắng tai nghe thì 
ra anh đầu bếp đang đưa cái giọng thỏ-thể lên hát bài hát « LỏnØ 
tôi như tồ ong oàng ». Tôi cũng cất tiếng ngân-nga hát hòa theo với 
anh ta. 

“Thực thế. bấy giờ lòng tôi nó cũng lỗ-chỗ eã ra như cái tồ ong vàng 
vậy. Lòng tự nhủ lòng, ở đời thiếu gì bạn gài mà người bạn gái tri- 
kỷ của đời tôi thì nào đã chắc là ai.Còn nhớ năm nọ, tàu Ni-ốp có đi 
vòng qua bở bề châu Phi một lần, bấy giờ tôi có trông thấy một cái 
đảo nhỏ xa-xa trên có mấy cái nhà trăng-trắng, nóc đồ cửa xanh, 
điềm-chuyết ở trong cái chỗ những cỏ hoa sinh đẹp, tôi ngờ tất có 
người tiên ở trong đó. Tôi đứng dìa tàu nhìn đăm-đăm vào đấy. lúc 
ấy tôi cũng lầm-đầm hắt bài hát này. 

Tòi ngồi ở trên cái đòn bắc ngang trên tròi cột buồm, bụng đang 
đói ngấu. Chợt trông xuống thấy chỗ nóc phòng bếp có hai cái tay 
người bưng một cải đĩa đưa ra đặt lên chỗ bậc ngoài cửa sồ « thiên 
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"xong n, trong đĩa thấy có những vật gì lồn - nhỏn sếp lên nhau một 

đống, Tôi sợ mắt tỏi trông lỏa, bền định-thần lại mà nhằm kỹ 

hì mùi bánh hấp nóng sốt-sột thơm ngào thơm ngạt, bốc lên mũi 

___ tôi. Tòi nghĩ ở trong cái chỗ trời bề mênh-mang xa nhà muôn dặm 
_ “này, còn làm gì mà có cái thứ bánh hấp thơm ngon béo ngọt ăn 
xướng miệng như thế được, 

Tôi liền lần giây tụt xuống, đi rón-rén đến chỗ nóc bếp, thì 
thấy trong một cái đĩa có đến hơa mười cái bánh hấp thật, Tôi 
'vội-vàng cầm đĩa lên giốc tuột cả bao nhiêu bánh vào hai túi, 
đại vội-vàng leo lên tròi trên cột buồm. Trời ơi, ăn trộm một mùa, 
phải một mẻ suýt chết bỏng. Bánh hấp vừa mới lấy ở trong nồi 
+a còn dang nóng ngùn-ngụt, đem cho ngay vào túi nó áp vào chỗ 
“hai bèn bụng tôi, nóng phồng da lên và tim thịt lại. Lúc chẻo đến 
“nửa chừng cột buồm nó bồng rát quả không sao chịu nồi suýt nữa 
ơi người xuống. Lên đến sàn tròi một cải, tôi vội-vàng móc cả bảnh 
xa nhét đầy vào mồm nhai trến-trảo liền hai ba cái một lúc mà nuốt 
“chửng đi như vòi voi đói, nhảy mắt đã hết, nhớ được 14 cái. 

Anh đầu bếp ta vẫn cứ vừa vỗ dịp vào đùi vừa ngân-nga câu «lỏng 
đói như tồ ong oảng ». Tôi cười thầm mà lầm-bầm nói một mình : 
_«€hú bếp già kia ơi, chú đừng phổn nữa, chỉ uài phút đồng-hồ nữa là 

đồng chú thực như tồ ong đữu thôi! » 
—— Một chốe nữa thì tòi thấy bai cái tay ở trong cửa sồ bếp thò ra khẽ 
“sờ-sở, có ý sợ làm đỏ bảnh trong đĩa.Đĩa vừa mới cầm xuống thì có 
tiếng chu-tréo lên : 

« — Trời ơi, bánh ở đây đi đầu mất cả rồi ! » 

Rồi chú bếp ấy trui ra trèo lên nóc trù-phòng tìm bánh. Trước còn 
tưởng tàu đi lúc-lắc làm cho bảnh đồ rơi ra ngoài. Sau tìm xét khắp 
sung-quanh chẳng thấy gì,Lão ta gầm gào lên và chửi rủa luôn mồm 
“nói rằng : 

&S— Thằng kể cướp nào mà ác thế, nó lấy mất cả bánh của tỏi ở 
đây. 
~- Tôi vờ không biết việe gì, ở trên tròi cúi trông xuống,làm bộ hỏi : 

— Ai làm kể cướp ở trên tàu này đấy hở bác Bếp ? 

Chú Bếp già nói : 

— Không, anh bận làm việc ở trên ấy kia mà, tôi không bảo anh. 
3Nhưng anh có trông thấy đứa nào lấy bánh ở đây không ? 

_ — Không, tôi cũng không tròng xuống đấy lúc nào ? » 
Tôi giả lời thế. Nói rồi tôi bảm giày leo xuống thấy da bụng hãi 


Ti Tờ 


còn hơi đau, Bẻn đi đến trước mặt chú Bếp mà hỏi : 

«— Ông Bếp ơi, ông mất gì đấy ?Mất bảnh hấp à ? Sao lại có bánh 
ở đấy mà mất ? 

— Anh Phi-la này, tôi biết trong làu này chỉ có một mình anh. là 
người trung-thành đấy thôi. Rồi tôi sẽ bảo anh câu này, 

Chủ Bếp nói thế,tôi hỏi : 

— Vâng.Bảo câu gì thì sao ông không bảo tôi đi ? 

Chú bếp nỏi : 

Phi-la này, anh có biết hôm nay là ngày sinh-nhật ông chữ. 
tàu đấy không ? Trong tàu này chỉ có một tôi là có đồ lễ mừng, tức. 
là tôi làm 14 cái hảnh hấp đề mừng ông đấy. Gọi là một chút 
lòng thành đề kính ông. Như thế đã lấy gì làm hậu-hĩ hở anh, anh. 
nghĩ có phải không ? 

— Không. Như thế đã lấy gì làm xa-xỉ. 

— Tôi còn chế được một thứ nước nhựa mơ nữa đề ăn với 
bánh ấy. 

— Nước nhựa mơ à, nó thế nào tỏi không tròng thấy bao giờ ? 

— Nó lấy quả mơ mà chế thành, là một thứ nước quả ăn ngon 
thơm lắm. Chú bếp ta nói thế rồi lại tiếp : 


— Phỉ-la này, tôi vẫn cho anh là kể trung-thành có thề tin được. ˆ 


Ảnh thực là một đứa thanh-niên tốt lắm. Nếu thằng chó - má nào - 


đó mà nó chỉ lấy trộm của tôi độ một bai cái bảnh thì tôi cũng. 
không căm nó lắm. Thế mà nó nỡ nuốt chứng mất cả toàn số 14 cái 
bánh của tôi, nó làm bại tôi, nó thực đáng chết. 

— Ông noi phải, quân chó đều nào thể, thật đáng giết chết. 

— Phỉ-la này, anh thực là một đứa trễ con ngoan-ngoãn, tôi nghĩ. 
lại thẹn với anh, chẳng có gì cho anh bao giờ. Nhưng này nước. 
nhựa mơ bây giờ không dùng đến nữa, anh có ăn thì ăn. Tôi tin 
anh là đứa ngoan-ngoãn, rồi anh sẽ dò hộ tôi xem quân chó - đều. 
nào thế, anh nhá. 


Lời chủ Bếp nói thực trúng ngay vào chỉnh môm ý-muốn của tôi. . 


Tôi nghĩ lại tiếc lúc nẫãy mình ăn bánh hấp khỏ-khan khó nuốt thì 
chả có cái nước quả ngon thơm ấy mà triêu vào cho chơn cổ. Tuy: 
thế nhưng lại phải biết, lúc ấy xóm trong đang ồn, vớ được ít bánh. 
lót gia là may rồi lại còn chê gì. Tôi nói : 

— Ông Bếp ạ, ông nhờ tôi dò xét hộ ông xem thẳng chó-đều nào, 
nhưng làm cách gì mà dò ra được thì ông dặn tôi. 

— Bữa cơm chiều hôm nay, anh cứ đề ý xem người nào ăn ít đỗ. 


— 


nhất thì anh bảo tôi ngay lập-Lức. 
— Thế thì tốt lắm. Tôi xin lưu-tâm việc ấy giúp ông. 
— Cứ cần-thận mà đo-thám cho ra đứa nào mới thôi. Ảnh tử-tế 
__ quá.Này nước nhựa mơ đây, mời anh ăn đi. 
— Nói xong ông Bếp liền đưa nước mơ cho tôi. Tỏi cúi đầu xuống 
'húp soàn-soạt một lúc thì ra nó ngon mắt một cách lạ thường thật. 

Bữa chiền hôm ấy ăn xong tôi chạy đi báo-cảo với chú đầu bếp 
-tằng sức ăn mọi người cũng ngang nhau cả. Còn chính chỉ có tôi 
bữa ấy là ăn được ít đậu nhất thực thì tôi không tố-cáo ra, vì tôi 
không bị liệt vào trong sồ tình-nghỉ của bác Bếp. Tôi thề với bắc 
Bếp xin đảm-nhận hết sức đề khám-phả ra cái thẳng chó-đều nào 
đó. Thấy thế bác đầu bếp càng tin tôi, cho là kể trung-thành có 
một ở trong tàu, có thề tin cậy được. 

Tàu Ca-gia sau khi đến bến Mã-lị-tân thì đưa vào hãng đề tu sửa 
lại, bấy giờ lại phát-sinh ra một việc rất nực cười. Số là ông Thuyền 
trưởng sắp đặt một bữa tiệc ở dưới tàu đề mời quan Lãnh-sự. Ông 

_ bèn thương-lượng với đầu bẽp đề dự-bị xắm-sửa đồ nấu cỗ. Thuyền 
trưởng nói : c— Quan Lãnh-sự chiếu-cố xuống chơi, ta phải làm 
một bữa tiệc thịnh-soạn đề thết Ngài. 

Đầu bếp khẽ khom cái lưng xuống mà kính-cần thưa rằng :. 

—Gia, một tiệc long-trọng như thế, phải làm cho thực sang mới 
“được, 

Thuyền-trưởng nín yên một lát rồi khẽ nói : 

— Thế nhưng cũng không nên phí-phao lắm. 

— Không, chớ nên phí-phao. Tôi tưởng chỉ có món « mị! tăn » là 
ngon hhất cả, thịt vịt vừa ngon mà giá cũng không đắt lắm. 

Nói đoạn, đầu bếp lui ra. Thuyền-trưởng cho gọi người Xếp tàu 
siến bảo rằng : « — Hôm nay tôi đặt tiệc thết quan Lãnh-sự, thày 
phải nhớ mà đeo cái « phỏ cồn » cho thật trắng, cho khỏi khiếm-lễ 
nhá. Vị khách ấy là một vị mệnh-quan của Đế-quốc ta đấy chứ chả 
phải ai đâu ›. 

Bác Xếp tàu nhăn-nhở cười và gật đầu cẩm ơn luôn mãi , 

Thuyền-trưởng lại gọi người phó Xếp tàu đến bảo : «— 8 giờ tối 
nay quan Lãnh-sự sẽ đến chơi dùng tiệc ở đầy. Tôi mời thày ngồi 
bồi-tiếp Ngài đấy nhá ». 

Phó Xếp tàu cũng cám ơn luôn mãi và đưa mu bàn tay lên quẹt 
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ngang mỏi mà đón-dén lui ra. Ấ 

Hềm ấy là rgày thứ 6 tuần lễ, tôi mang cái quần đến ngồi ở chỗ 
ngoài cửa sồ buồng bếp, giả làm ra bộ vừa trải bụi vừa vội-vàng, 
kỷ thực là tôi nhòm lrộm vào trong bếp đề do thám. Tôi thấy lão. 
nhà bếp đang làm môn ơịt tần, trước den quay cho vịt chín đã rồi 
mới lấy quả tần, quả mai, thải nhồ, nhét dầy vào bụng vịt dề tần.Cáš 
cách nấu nướng ngon lành như thế, tôi thích àn lắm. Bấy giờ tôi lại 
cúi đầu trỏng xuống cái quần giả cách làm như người kbáu vá, 
đề đợi hễ lão bếp ra ngoài đi làm gì là tôi lên vào nẵng lấy con vịt~ 
tần ấy. 

Ông Thuyền-trưởng thì ngồi ở trên cải cầu treo xem nhật-bảo. 
Trong tờ nhật-báo, ông có trọc thủng ra một cải iỗ nhỏ, đề ông Vừa. 
xem nhật-bảo lại thỉnh-thoẳng nhòm qua lỗ ấy triếu xuống cửa buồng. 
bếp mà xét ngầm việc động-tác trong đỏ. Coi đó biết ông ta dụng tầm 
một cách rất gião-quật. Tôi thì may vì có cái thân cột buồm lớn nó. 
che đi, nên ông không trông thấy tòi mà tôi cũng không trông thấy 
ống. Sau Thuyền-Irưởng chợt ngã mình về miột bên, trồng ngnE 
thấy tôi đang nâng cải quần khâu vả, òng sinh ngay lòng ngở, 
cầm cái dòng đến trước mặt tôi mắng rẳng : 

« Thẳng du-côn này đứng trước cửa số bếp mà mắt lẩm-là-ẩm-lết, 
định làm gì thế hở. Hay là định lấy quần gói øịf tấn chẳng. Như thể 
qhì mày ranh thực. » 

Tôi đang vô-ý, bị mắng một mẻ, liền co cẳng chạy bồ đi chỗ kháế, 

Trập tối quan Lãnh-sự đi xe ra bến tầu. Ông Thuyền-trưởng đưa. : 
hat người xếp tầu chỉnh-tÈ y-mao ra nghèẻnh-tiếp, các ông đã cắt rũa. 
móng tay đến một tí ghét trong móng cũng không còn. P ` 

Trong phòng khách, tản chủ đổi tọa, nhưng chỉ có một quan Lãnh- 
sự là có cái khăn ăn đề dùng mà thôi, Bấy giờ tôi với Na-ky hai 
thẳng ngồi ở trên nóc phỏng khách theo cửa sồ thiên-xong gật 
xuống, trông thấy rõ dĩa vịt tàn ở giữa thồi án. Tôi đấu sẵn một cấề. 
móc dài đề đợi khi quan Lãnh-sự dùng tiệc xong. Ngài lui ra kị 
phòng là tôi điễn luôn một phép äo-thuật ra đề thỏ con vịt tầu ăn 
còn giở ấy. 

Quan Lãnh-sự nhã-nhặn có lễ-độ lắm. Ngài ăn uống thực-thả và 
sức sơi cũng khá. Còn ông Thuyền-trưởng thì chỉ trấm mút tí rột 
mà thôi, hình như giạ-giầy của ông nó yếu đuối không ăn nhiều 
được. Hai bác xếp thì giữ lễ đường như cũng không dám sơi bãm, Ý- 
hẳn họ sợ ăn nhiều hơn ông chủ mình thì là vỏ-lễ, 


- Một chốc ăn xong, Thuyền-trưởng dặn đừng bưng đĩa vịt tần ra 
xà đem đề lên trên cái ban trong phòng khách chỗ dễ trông coi kia 
cho khỏi mất cắp. 

Một chốc nữa, quan Lãnh-sự cáo về, Thuyền-trưởng với hai người 
Xếp tàu cùng tiễn ra đến mọn làu. Lúc quan Lãnh-sự ở phòng khách 
mới đi ra, kề cho hợp lễ thì Thuyền-truởng là chủ phải đi trước đề 
đưa quan Lạnh-sự ra, còn bai người Xếp tàu thi đi hầu sau 
Ngài mới phải. Nhưng vì Thuyền-trưởng sợ hai người Xếp tàu ở lại 
xoáy mất đĩa thịt vịt, nên ông dục hai người Xếp tàu đi theo quan 
Lãnh-sự ra trước, ông thì lộn lại mà đi sau hai người ấy. 

Thuyền-tt ưởng vừa mới đúng giậy khỏi ghế đã dặn ngay đầu bếp 
mang đĩa vịt tần còn giở ấy cất về trù-phòng. Tôi với Na-ky ở trên 
thiên-xong trông xuống rõ-ràng, hai thẳng đều thất-vọng, tuy có cái 
móc tốt mà không giở được trò gì ra. 

Bấy giờ e hỗ truớc mặt chúng tôi trông ra phòng bếp có một cái 
cửa số tròn. Trong cửa sồ là chỗ cái buồng trửa đồ ăn. Tỏi đợi lão 
nhà lếp làm xong công việc đi lên dường nghỉ rồi tôi mới lên đến 
rước cái cửa sồ tròn ấy, nhẩy thọt vào trong, thì thấy cửa phòng 
mở toang. Tôi tưởng chú bếp già kia có việc gì vội-vàng phải đi đâu 
mà hoẳng-bốt không khóa cửa lại. Tôi tự cho là mình gặp dịp may 
phen này quyết đạt được tới mục-đích. Không ngờ Thuyền-trưởng 
đã vào trong phòng trước lôi rồi. Vì ông ta chưa có thề khuây được 
cải đĩa thịt vịt còn thừa, nhưng ông không muốn cho ai biết cải ý 
ấy của mình. Lúc tôi vào phòng thì ông ta đã ngồi òm lấy cải bàn 
mà đang nhai thịt vịt tần nhồm-nhoàm, lưng quay vào cái buồng 
trứa đồ ăn, mặt trông ra ngoài. Ở sau lưng ông, tôi đưa mắt sung- 
quanh, thấy trên một cái bàn đề một đống những quả tân quả nào 
cũng bọc giấy bóng ở ngoài. Tôi liền bốc đẫy hai tay đút vào túi 
quần, Làm không có một tiếng động nên Thuyền-trưởng vẫn không 
biết. 

Đoạn tôi lại nín hơi nín nghỉ bước vào buồng nhòm khắp cổ, 
chợt trông ngay thấy một con vịt quay treo vào cái giầm, tôi 

. vội đi đến vơ ngay lấy, đang khi trống ngực đánh mạnh và mừng 
rỡ quả độ mồm bật lên một tiếng nhỏ. Thuyền - trưởng bỗng trông 
bốn phía, thấy con vịt quay treo lơ-lửng trên cao bỗng không 
cánh mà bay đâu mất. Mồm ông còn đang ngoạm nửa cái đùi vịt, 
nhồm-nhàm nỏi : « Quái, con oịt đâu đâu ». Rứt tiếng nói, ông vội 
chạy đâm bồ ra dùng hết súc mạnh nắm trặt lấy cánh tay tôi, tôi 
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tưởng cánh tay tôi lúc ấy đến đứt đôi ra. Ông liền đưa quặt bai tay 
tôi ra đẳng sau, mà giữ lấy, dận đữ như sấm, quáttháo ầm-ầm 
mãi. Tôi vội vất con vịt xuống, đau quá mà phải nín không dám 
kêu, cũng mong đề ông mở lòng nhân đức buông tha tôi ra, đừng 
truy-cúu việc ấy nữa. Ngờ đâu ông lấy ngay một cái chão to-tưởng, 
trói rặt cảnh khỉu tôi lại mà buộc vào cái vòng đồng của sái máy 
bơm. rồi lại đi vào phòng bếp. Anh Na-ky lúc ấy cũng đứng bên 
tôi, anh sợ ông chủ sẽ đánh tỏi, đập vào nát mất những guả 
tân trong túi quần tôi. Thấy ông vào khuất, anh vội thò tay móc lấy 
những quả tân ấy đem đi mà giữ hộ cho, 

- Lát nữa Thuyền-trưởng mới lại đi ra, chỉ vào mặt cử nghiền 
răng nghiến lợi chửi và nói : 

« Phỉ-la, mày ăn trộm vịt quay đấy à ? Mày hay ăn thịt vịt hải 
không ? Thịt vịt thì vẫn ngon, nhưng bây giờ hãng nếm cái mùi 
chão này xem cỏ ngon hơn không ? » ị 

Nói rứt lời, ông cầm cái đầu chão quất tôi một trặp rất dữ. Tôi 
cứ chân thi nhảy cuống cuồng, mồm thì kêu khóc ông-ồng lên mãi. 

Tỏi bị đau,chân đi tấp-tềnh tìm đến chỗ Na-ky đề đòi lấy một nửa 
số quả tân mà ăn. Thì ra thằng Na-ky đã sực hết nhãn rồi, dận quá, 

không nghĩ gì đến chân đau ; tôi lấy ngay cải chão mà lão Thuyền- 
trưởng vừa mới đánh tôi, tôi giã cho nó một mổ cần-thận. Lão bếp. 
đứng trông thấy cái h iện-trạng của chúng tôi đối với nhau lúc ấy› 
hắn lắc đầu nguây-nguầy mãi mà nói rằng: Trên cái tàu này là 
một cái thế-giới giặc cướp cã. Đến trung-hậu như tôi mà cũng bị 
ác-hóa của bọn gian ác kia, thực là chắn quá. 

Mấy hòm nữa trên tàu lại có một món « Lạp-xưởng » nhồi bằng 
thịt lợn lòi ở đâu mới đưa lại , Thuyền-trưởng dặn lấy thứ vải may 
buồm mà quấn lại rồi lại lấy nư ớc đo bôi vào đề giữ cho được lâu 
không biến-vị. Việc công-tác này phải cho nhiều kể niên-thiếu làm 
mới được. Vì ông cho rằng kể tuổ ¡ trễ hay thực-thà đáng tin và họ 
biết tiếc công tiếc của không làm hao-phi, bỗ vương-vãi đi. 

Tôi thì vì can án ăn trộm vịt quay, nên Thuyền-trưởng không 
cho gia-nhập vào cuộc công tác này. Tôi cứ đứng ngoài lấy ngón tay 
ra hiệu đề truyền ngầm kế-sách cho bọn thợ công-tác ấy họ thực- 
hành. Tôi bảo họ lấy mấy cái cắn trồi quét sàn trặt bổ hai đầu đi, 
trặt cho ngắn hơn mỗi cái lạp-xường một it, còn lạp-xường thì mỗi 
cái cắt lấy hai khúc đầu. Đem những khúc đầu lạp-xường trắp vào. 
hai đầu những khúc cắn trồi, đoạn xấp vào vải buồm bọc chặt-chẽ 
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lại, đề hở hai đầu cho chủ xéL-nghiệm, sau cùng sẽ lấy nước do 
rửa đi. Tồng số lạp-sường là 160 chiếc dài. Việc làm xong đâu dấy, 
“Thuyền-trưởng đếm đủ từng chiếc không thiếu chiếc nào, lại xét 
kỹ hai đầu những lạp-xường thỏ ra cũng y-nguyên dấu cũ cả. Ông 
ta mừng hớn-hở mà nói trước mặt mọi người rằng : 

&=— Lạy trời, thế này là các anh còn biết trung-thành với chức- 
vụ đấy ». 

Không bao làu, việc ấy phảt-giác ra, ng lại nồi dận-dữ lên như 
hầm-beo, chửi rủa ầm-ÿ mãi. 

Ít lâu trên tàu lại bị mất trộm mấy chiếc đùi lợn sấy, cũng do 
bọn thủy-thủ chúng tôi dùng mẹo mà thó tự ở trong buồng bếp ra. 
Thuyền-trưởng đồ lỗi cho nhà bếp, bảo là anh ta ăn trộm đem bản 
đi. Một người trung-thành kinh chủ như lão nhà bếp ấy, đến bây 
giờ cũng phải phát cáu với ông Thuyền-trưởng. Khi tầu vào đến 
bến Nữu-ca-sĩ-nhỉ, lão nhà bếp mượn cớ lên bờ đi chơi rồi đi biệt 
không về nữa. 

Lão nhà bếp đi rồi, trong tầu không ai sung vào chức nẩu ăn. 
“Thuyền-trưởng ra lệnh cho hỏi khắp cả, xem có ai muốn sung bồ 
vào không, nhưng không ai dám nhận. Lệ trên tầu xưa nay, nhà 
bếp là một chức không thề thiếu được, và không ai có thề làm 
kiêm được, dù người nào nấu nướng khéo đến đầu mặc lòng. Đó 
là lệ trên tàu từ xưa vẫn như thế, nên thủy-thủ trên tàu đều tin như 
vậy thành ra một cải tư-tưởng lưu-truyền không thề nào phá- 
tan đi được. Thuyền-trưởng thấy không có ai nhận điền-khuyết 
vào chức đó, bẻn tuyên-ngon trước công-chúng rằ ng : 

«Nếu cứ không ai bằng lòng xin làm việc nhà bếp này,thì tôi đùng 
mệnh-lệnh eưỡng-áp bắt một người phải vào làm. » 

Nói rồi ông chỗ vào mặt tôi mà rằng : 

— Phỉ-la, mày có biết nấu nước không ? 

“Tôi giả lời : 

— Có 

Thuyền-trưởng nói ; 

Thế thì mày phải vào làm nhà bếp, nhưng phải làm ăn cho cần- 
thận, đỗ bung đừng đun cho đến chín nát dừ ra nhá. » 

— Tôi mởi được vào nhận cái chức việc quan-trọng ấy, vừa lo sợ 
mà cũng vừa thích chí. Thôi thì tha-hồ ăn uống, ăn no đến nỗi tưởng 
như sắp nứt cả bụng ra. Lần đầu tỏi làm được món đỗ bung cỏ kết- 
quả tốt lắm. Tôi rất chú-ý đề làm cho vui lòng ông Thuyền-trưởng 
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Tôi rót thêm một nửa chai vang đồ và một cải xương đùi lợn sấy 
to-tướng vào nồi bung ấy. Lúc ăn, Thuyền-trưởng và mọi người 
đều khen và tán rằng : 

«&— Bung ngọn lắm ! Phỉ-la có cải thiên-tài làm đầu-bếp ». 

Hồm sau tếi làm món đỗ bung vì quả lửa thành ra chín đừ quả, 
Tôi nhở người ta thường nói rằng hễ đỗ bung mà quá lửa thì gia 
hêm vị « fdo-dạf » vào thì bung lại vẫn ngon. Nhưng nên gia thêm 
nhiều ít thế nào thì tôi cũng không hiều. Tỏi bèn thò tay hbốe hai 
vốc « fẻo-đạt » bỗ vào nồi bung, lại gia thêm nửa chai vang đỏ, thì 
bung lại vẫn được ngon như thường thực. Anh em trong tàu lại đều 
khen ngợi tôi rằng : 

‹« Anh Phỉ-la thực sứng đáng làm một người nhà bếp». 

Đến sáu giờ chiều hỏm ấy, cái tính mãnh-liệt của vị « tảo-đạt »- 
nó mới bốc lên, ông Thuyền-trưởng bị thồ-tả, phải nằm mất ba 
ngày, tôi liền bị cáảch-chức mà lấy Na-qui thay chân tôi. Na-qui làm 
cái việc nhà bếp này thì mới thực là sứng-chức lắm. 

Lão nhà bếp cũ đi đã bốn tuần lễ lại trở về tàu, vì lão ta lên bờ: 
vào làm thuê cho một nhà hàng rượu, nhưng bị người cẳnh-xát 
chuyên xét về phái thủy-thủ, xét biết tung-tích lão ta mà đưa về giả. 

„ Tàu Ca-gia ở Mã-li-tần xếp rằm một tàu những than mỗ của châu 
Ức rồi trở sang kinh-đô nước Chí-lj (Chile) châu Mỹ. Chuyến hàng- 
hải này có một việc mà suốt đời tôi không bao giờ quên được, là 
tôi phải ăn tết năm mới ở trong ngục-thất nước Chỉ-lj. Sau khi tàu 
đã tới bến, tôi lên bờ đi chơi. Du-lãm mọi nơi rồi theo lối cũ về tàu. 
Trong khi nhá-nhem quên mất cả đường về, Bỗng đi đến một chỗ, 
trước mặt có cải tường thấp trắn ngang, tôi liền nhảy qua tưởng, 
Không nhờ sau tưởng cỏ cái chuồng lợn. Lợn trong chuồng kêu chu 
hộc lên, vang-động đến tai chủ nó ở nhà dẳng xa. Người chủ mặt 
coi có vẻ nghiêm-nghị, nghe thấy tiếng lợn kêu bèn chạy ra. Tôi đi 
ngay đến trước mặt người ấy nói chuyện rằng tôi là người thủy-thủ 
đi về tàu mà lạc-lối, nhảy lầm vào bên cái chuồng lợn ở đây. Người 
ấy nói : 

« Anh quên đường à, .†ề tôi đưa anh về tàu cho. » 

Xem mặt người ấy ra giáng khiêm-hòa mà giữ lễ kính-cần lắm. 
'Tôi cũng khủm-núm cảm tạ người ấy mãi. 

Người ấy bèn đưa tôi đi đến một cái nhà, trước nhà có một người 
cảnh-xát đứng canh. Tôi hãi quá. Người ấy mời tôi vào trong nhà 
liền chỉ vào tôi mà nói với ông Cảnh-xát-trưởng rằng : 
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& — Tên này là kể trộm, nó vừa mới đình bắt trộm lợn nhà tôi.. 

Tôi cãi lại rằng : 

— Không, tôi tìm đường đi về tàu đấy chứ ». 8 

Một người lính cänh-xát không đợi tôi nói rứt lời, hắn rầy ngay. 
tôi vào trong nhà ngục. Trong ngục có ba người thủy-thủ cũng vì: 
đêm đi chơi mừng năm mới mà sầy ra việc lòï-thôi, nên bị bắt giam. 
ở đó. Tôi mệt quá, nằm vật xuống tấm ván dài ngáy khò-khò một 
mạch. Lúc thức giấc đậy thấy linh cẳnh-xát đầy một người đàn bà 
vào. Tôi eñng4không đề ý đến việc đó, lại nằm xuống ngủ luôn. Một 
chốc tỉnh thức thì thấy người đàn bà ấy nằm quay vào bên tỏi, đầu 
đề lên nửaá dưới vạt ảo tôi, tôi khẽ nàng đầu chị ta đề gối lên tấm 
ván bên cạnh. Chị ta vội chu-tréo méo-rật lên, mồm nói xan-xắt 
không biết những câu gì. Lúc cảnh-xát vào, chị ta vẫn còn troa-trồa 
chưa thôi, chỉ vào tôi mà bảo cẳnh -xát là tôi đấm chị ta. Cảnh-xắt 
cho là thực, đầy ngay tôi xuống một cái bầm tối đen, tỏi không còn 
phân trần gì được nữa. 

Trong hầm có một đống mang-tiêu vụn và một cái vỏ ốc to. Tôi 
nằm ngay lên đống mang-tiêu lấy cái vỗ ốc gối đầu, ngủ luôn một 
đấc nữa. Trong hầm có nhiều những con chuột già, nhưng chúng 
đã quen với người, thường ra làm bạn với tôi. 

Ở trong hầm ba ngày thì n gười xếp đưới tàu mới dến xin cho tôi 
ra. Sau mới biết là ngày hôm thử nhất lúc tôi mới bị giam vào ngục, 
đã có người đến báo tin cho ông Thuyền-trưởng biết,nhưng ông nói: 

«— AI thằng Phỉ-la bị bắt giam à ? Tàn tôi còn đỗ ở đây ba ngày 
nữa, hằng cứ đề nó nằm tạm trong ngục ấy, không hề gì. Đề đến lúc 
tàu sắp chạy đi, tỏi cho đến xin nó về cũng vừa. » 

Ấy ông Thuyền-trưởng ông ta xử tàn nhẫn với tôi như thế, có giận 
không. 

Tàu Ca-gia xếp rằm một thứ hàng mang-tiêu ở Chi-l{ rồi trở sang 
bến Bồ-lạp. Lúc tàu đi qua quần-đảo Phan-cờở-lắng (Falkland) gặp 
một trận bão rất mãnh liệt. Ban đầu còn có thề lựa chiều gió mà 
chạy thẳng lên. Vì kiều tàu Ca-gia này ưa chạy thẳng, nên thuận 
chiều giỏ nó chạy nhanh lắm. Nguyên các kiều tàu baồm về đẳng 
Sau lái, có cái chịu được sức nước đầy mạnh đi, có cải không chịu, 
nồi, đều bởi ở cái cách đỏng thân tàu khác nhau thế nào, nên có cái 
gặp nước sô mạnh thì càng chạy nhagh, mà có cái gặp nườc sô mạnh 
thì lại chạy trậm. Vả giống tàu buồm lúc gặp rông tố lại không có thề 
cử một mực dựa theo chiều gió được,là vì chạy theo một chiềugió lâu 
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thì bánh lái tàu không chuyền động tự-do được. Lại đẳng sau lải 
tầu bị sóng to vỗ mạnh vào, khiến thân thuyền rung động, nghiêng 
hẳn đi một bên thì nguy-hiềm vô cùng. Tàu Ca-gia bị trận bão này 
bây giờ cũng đang xa vào trong cái cảnh khốn nạn ấy. Những lớp 
sóng như đưa phăng cả quả núi đi, nó cứ đánh ập vào đẳng sau lái 
ầu. Chúng tôi phải thä hết cã neo trong tàu xuống bề đề dâm bớt 
sức của tàu đỡ chạy nhanh đi. 

Một lát tàu chạy vào giữa trung-tâm-điềm của trận bão, thoạt tiên 
8iố cuốn mạnh và có mưa, tiếng kêu ầm ầm, rồi bỗng cả mặt tàu im 
lặng như tở, đến nỗi trên các buồm lẻo căng không có một tiếng gió 
nào. Ngầng mặt tròng lên thấy sao trên trời lấp lánh, gần hai bên 
mạn tàu thì nước bề lặng như gương, không chút gợn sóng. Nhưng 
độ ngoài vài trượng ra thì nước sủi lên sùng sục, sung - quanh tử- 
phía. sóng vỗ cuồn cuộn, rồi ð-ồ như vở cây nước kéo ập đến mà 
rồn cä vào cải chỗ trung-tâm-điềm đang im lặng ấy, Thế là tàu Ca- 
gia bị hãm vào giữa cái vòng soáy chôn ốc của trận bão đó. Nó chửa 
bị trìm lỉm cũng chỉ là nhở ở sự may đó mà thôi, nhưng cũng đã 
nguy-cấp lắm rồi. 

Lại một lát nữa thì lại bỗng thấy tắt gió, những tiếng ào-ào đều im 
phăng phắc. Vì không có gió, buồm không dương thẳng cánh mà 
chạy được, cứ phải đề mặc cho tàu dềnh lên dềnh xuống, lão-đảo 
bên nọ sang bên kia, Buồm bị rung động, một cái cột lớn và một cái 
cột nhỏ tự-nhiên kêu đến rắc một tiếng, gẫy rời ra và ngã vật xuống 
ngang mặt boong tàu. Hai cái cột buồm ấy, đang lúc giỏ bão đật 
mạnh phải rẽ sóng mà đi thì sao không gẫy, mà lại gãy ngay vào lúc 
cơn tan mưa tạnh, giỏ thồi hiu-biu ? Đó là vì nó eó thề chịu nồi cái 
thế gió mạnh đẻ áp vào chứ không đương được với chiều làn gió 
quay tít đi. 

Bấy giờ trông lên trời sao sáng vằng vặc, mặt bề phẳng-phiu im-Ä- 
không một tý gợn giỏ, thế mà tàu cứ tròng chành bên nọ sang bên 
kia, rồn rập luôn đến bao nhiều sự biềm-nghẻo. Như thế đến một giờ 
đồng-hồ. Thuyền-trưởng khoanh tay không còn giở được trò gì. 
Đang khi hoảng hốt,bỗng gió ở đâu lại ầm-ầm kéo đến, sóng reo ồ-ồ, 
gió thồi ào-ào, vang động rức cả màng đa tai người ta, toàn thân tầu 
bị một trận vùi rập bất ngờ. Bao nhiêu cánh buồm hầu hết bị gió 
cuốn đem đi, còn cái nào vướng lại trên cột, bấy giờ cũng theo gió 
đánh bay phấp-phởi, rơi ra đẳng sau lái, quấn trặt vào bánh lái. Sóng 
lớn bai bên tàu cứ vỗ lạt vào, nguy-hiềm vạn phần. chúng tôi đã 
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đành với nhau là thề nào cũng không thoát khỏi cải nạn ấy rồi. Thế: 
rồi bỗng lại thấy sung quanh tàu giỏ làn - lànrãn ra, một chốc thì 
yên hẳn, tàu vừa chạy thoát ra ngoài vòng bão táp ấy, yên-ồn vô-sự. 
Ấy cải tính gió bão lúc nó đến thật chóng mà lúc nó đi cũng rất 
nhanh như thế. 

Tỉnh trước sau làu đi 120 ngày mới đến cửa Bồ-lạp. Anh em thủy~ 
thủ chỉ còn có tôi với Na-ky là còn ở lại trên tàu cho đến lúc tàu lại 
nhồ neo đi bến khác mà thỏi. 

Bác đầu bếp cũng từ chức lên hờ, lúc xắp xửa ra cầu, bác ấy bảo 
tôi rằng ; 

«—Chủ Phỉ-la ơi, chúng ta giã nhau lần này,không biết bao giờ lại 
gặp. Từ sau khi enh bị mất bảnh hấp, anh với chú mới thành thàn- 
thiết với nhau. Anh biết chú là kể trung - bậu, nay anh lên bờ, 
anh mời chú lên hàng rượu uống với anh một cốc rõ đầy ràn, đề ta 
cùng nhau trò chuyện cho hả những điều tức-tối trong lòng: » 

Hai chùng tôi đắt tay nhau lên bờ, vào một hàng rượu, bắc bếp gọi 
rót hai cốc rượu ngon tên gọi là rượu « khư sẵn », Trước mặt rượu 
ngon hương đưa ngào ngạt, vừa toan cầm lấy cốc mà nốc một hơi, 
tôi chợt nghĩ mình tự hỏi mình rằng : 

« Phỉ-la ơi, anh có thực là một kể nam-nhi trung-hậu thì hiện giờ 
anh phải rãi tấm lòng trắng ra với bạn, cỏ thế nào cứ thế mà nói, thì 
mới không phụ lòng người bạn tốt của anh ». 

Nghĩ thế tôi thốt-nhiên nói với bác bếp rằng : 

— Bác bếp ạ, bác có biết ai ăn trộm bánh hấp của bác đấy không 

— Anh biết sao được, chú biết nó là ai đấy ? Bác bếp giả lời thế. 
Tôi liền tiếp : 

— Chính tôi ăn trộm bảnh của bác đấy, bác ạ. 

— Chủ đấy à ? 

— Vàng.» 

Bác bếp nghe tôi nói rứt lời, liền quay mình với lấy cải mũ và cầm 
lấy cái can mà đứng dậy di ra ngay không còn ngoảnh cồ lại nữa. 
"Tôi gọi theo bác ấy cũng không giả lời, một mạch đi tuột, 

Cốc rượu ngon trên bàn bác ấy chưa hề nhấp môi. Tôi ngồi nhìn 
hai cốc rượu, lặng yên một lúc lâu rồi bụng bảo dạ rằng: « Phí-la này 
hai cốc rượu ngon thơm nèẻy chính là đề thưởng cho cái lòng trung- 
hậu của anh đỏ ». 

(Cách 10 năm sau, khi tôi đã làm nên một chức quan bình hải- 
quan nước Đức, một ngày kia tôi ở Quân-cảng Ki-en (Kiel) đi ra Hàm 
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Tbỉch đề dự bữa tiệc của một ông bạn mời. Khi xuống ga, tỏi đang gọi 


một cái xe hơi, bỗng có người gọi tôi ở sau lưng, nghe tiếng quen- 
-quen, tôi ngoảnh lại thì ra bác bếp cásh biệt tôi đã lâu năm. Thấy tôi 
nhung-trang kiếm-bội. rờ-rỡ đai cân, bác ấy kinh ngạc hồi : 

«— Ông là Phỉ-la đấy có phải không ? Ông làm gì mà tróng được 
-đến như thế ? Ông làm Hải-quan Sĩ-quan đấy à ? 

“Tôi nói : 

— Vàng, 


— Sao ông lại hóa ra làm sĩ-quan được ? Ông có còn nhớ cố-nhân. 


là người nhà bếp già này không ? Bác hếp lại hồi thể. 

— Sao tôi lại quên được. Tôi giả lời. Bác ấy lại hỏi : 

— Đã đành như thế, nhưng ông làm thế nào mà hóa ngay ra vinh- 
hoa đến như vậy ? 

Tôi nói : ` 

—Ông bếp này, bây giở là tôi đi dự tiệc của một ông bạn mời. May 
'gặp ông tôi muốn được ngồi ăn với ông một bữa, vậy xin mời ông rẻ 
'với tôi mọt thề, » 

"Tôi bèn thuê một chiếc xe hơi cùng bác bếp cùng ngồi cho chạy 
-đến nhà Đại Táy-dương (ửu điểm là một nhà khách-sạn rất xuất- 
sắc ở Hàm-bich, Bấm chuông cửa một cái thì tên bồi chạy ra mời 


chúng tỏi vào phòng khách. Bác bếp ngầng đầu tròng bốn bên thấy. 


những cách xa-hoa mà sơ, hỏi tôi : 
— Ông Phỉ-la thưởng hay đến đây ăn tiệc đấy à ? 
Tôi nói : 
— Vâng. 
Bác bếp lại cứ hỏi rồn rằng : 
—Ông làm gì mà chỏng phú-qui dến như thế ? 5 
"Tôi cười mà không nói thật, bèn gọi lấy rượu hương-tân và thuốc 


lá cuốn giấy, lại mời bác bếp vào trong một cái buồng kín, kề đùi 


nói chuyện cùng nhau, ôn lại những nông-nỗi năm xưa. 

Một lát tên bồi bưng rượu và thuốc lá đến, bác bếp trông thấy tên 
bồi mặc đồ chế-phục tinh-khiết, nghiem-trang, bất-giác bác sợ tái cả 
mặt đi. Rồi quay đầu trông tôi mà hỗi : £ 

«— Ông Phỉ-la xướng thật, cách nhau độ hơn mười năm mà ai 
ngờ ông làm nên phú-quý đến bậc này ». 

Thế rồi bác ấy lại có ý muốn làm quen với tên bồi, bắc nói Kiệt 
-câu khôi-hài thông-thường định đề gợi chuyện với nó, nhưng lạ gì 


"\ 
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mó là cái tụi chỉ hay su-phụ những người sang-trọng mà thỏi. nên nó 
vác mặt lên tổ ra vẻ khinh-bỉ bác ấy. Nó không thèm nói chuyện với 
bác ấy, mà quay lại hồi tôi rằng : 

-@— Bầm quan lớn Tủ-fước ngài có cần dùng gì nữa không ? » 

Bác bếp nghe đến hai tiếng « Tử tước », bỗng sợ rật nầy mình lên 
một cái má hỏi tôi rằng : 

— Ối giời ơi, ông Phỉ-la này, ông có nghe thấy cậu bồi vừa mới 
-kêu ông là Tủ-tước đấy không ? Thế ra ông là một vị Tử-tước đấy à ?» 

Tôi cười mà giả lời : 

— Vâng. 

Bác bếp lại hỏi : 

— Tại sao mà ông hóa ngay ra làm ngài Tử-tước nhauh như thế?» 
Nói rồi bác ngồi ngẫm-nghĩ một hồi lâu, bỗng đưa thẳng haitay 
đến trước mặt tỏi mà nói khoan-thai rằng : 

— Ông Phỉ-la này, ông há không phải là người ăn vụng bánh của 
tôi đấy ư, Tỏi đã quên thế nào được. Một vị Tử-tước mà ăn vụng 
bánh của tôi thì bánh của tôi có giá-trị là đường nào. Điều đó tôi 
.sẽ ghi đề làm một sự rất vinh-hạnh cho xuốt đời tôi ). 

Lại nói về tàu Ca-gia trở rằm hàng-hóa chạy ra Nữu-ước. Trong 
-sð hàng-hóa có thử bột trắng là nhiều nhất, đóng vào những cái 
thùng gỗ to. Cuối tàu thì xếp 300 tấn nhân-ngôn đóng vào trong 

- những cái thùng tròn nhỏ, Vì thứ hàng ấy nó là vật nặng, nên xếp 
không mất nhiều chỗ trong khoang tàu. Nhưng cũng lại vì nó nặng 
nên khó khuân lên mà xếp đặt cho gọn được. Thế mà hàng xếp 
trong tàu chỗ nặng chỗ nhẹ không cân nhau sẽ làm cho tàu phải 
trành đi. Thủy-thũ rạo này lại là những người mới mượn ở Bồ-lạp 
xuống cả. Có người ở Hàm-bich sang, có người từ Luân-đôn đến, 
mà đều là những kể làm phụ bếp ở tàu máy cả, chưa từng có cái 
lịch-đuyệt về công việc trở tàu buồm bao giờ. Họ không hiều một 
tÍ gì về cách kéo buồm bẻ lái cả mà lương họ lại được hậu hơn 
lương chúng tôi. Bao nhiêu việc công-tác trên tàu, tôi phải gánh 
vác cả. Vì Lhế chúng tôi rất lấy làm không bằng lòng. Thậm chí 
đến những đứa thị-dịch mượn từ Hàm-bich đến, chỉ đề chuyên rửa 
dọn buồng nằm cho thủy-thä mà thấy bọn thủy-thủ mới này không 
ra gì, chúng cũng khinh, không chịu hầu-hạ. 

__ Thuyền-trưởng muốn đánh cánh cho tàu chạy nhanh đề chóng 
“đến bến. Kề ra thì nếu tàu vượt qua được những chỗ mặt khơi hay 
"cố bão lắp ra rồi thì còn mấy quãng đường đi khắc đều yên lành cả, 


ị 
ị 


ZEPREEOTVP.v<RSREPewrarese sa 


“nh 
muốn chóng về bến cũng để. Nhưng không ngờ ngày thứ nhất mới 
ra bề đã gặp gió to luôn luôn, cơ-hồ đến không chạy đi được nữa. [ 
Bọn thủy-thủ mới mượn đã là đồ vô-dụng thì việc công-tác của 
chúng tôi lại càng thêm khốn-khồ. Hỏm ấy là ngày Thánh-đẳn đức 
Gia-tô, chiều giời rất tốt, gió cũng chuyền ra m-dịu, trên mặt 
boong lại hiện ra cải cảnh tượng nắng-ráo. Thuyền-trưởng nói : 

«— Ơn chúa ban cho mới được thế này, nay là ngày Thánh-tiết, 
ta lại phải thành tâm cầu nguyện bội phần lên mới được ». 

Tính ông Thuyền-trưởng này về ngày thường thì ông ta là người 
rất bủn-xïn, không muốn mất một cái lông đề giúp cho ai. Thể 
mà hôm nay vì cảm tạ ơn Chúa, nên ông ta truyền cho các thuyền- 
viên biết rằng hôm nay là ngày lễ Thanh-đẳn, phải xửa một bữa 
tiệc rõ to, không ngại tốn tiền. 

Chúng tỏi bèn theo lệ thường xưa nay, lắy cán chỗi trẻ ra và lấy 
các thứ giấy màu, chế làm một cây hoa thánh-thụ. Thuyền-trưởng 
ban cho chúng tôi một cái dùi lợn sẩy, một bình rượu cam-hương - 
đề chia cho anh em thuyền-viên, cho thêm vui-vẻ, 

Tối hôm ấy, trên tàu đèn hoa sáng rậe, viên Cản-sự vào phòng 
Thuyền-trưởng, kinh-cần đứng trước mặt ông Thuyền-trưởng nỏi 
lời chúc mừng, và mời ông quá-bộ lên boong xem cây hoa Thánh- 
thụ. Thuyền-trưởng vui lòng liền đi lên boong với cải mặt đầy vẻ 
xuân-phong, tươi cười hớn-hở. Người phụ bếp tay bưng lọ rượu 
cam-hương, thuyền-viên đửôg xếp hàng, mỗi người tay cầm một 
cái cốc nhỏ, chờ rót rượu vào đều một loạt thì cùng giơ lên chúc. 
mừng Thuyền-trưởng. Đang cái lúe chúng tôi vui-vẻ, tiếng nói cười 
râm-rang như sấm, thì bỗng sầm-sập một cơn mưa togió lớn tạt 
ngang vào đầu tàu, sức gió đập rất mạnh, đánh ngã nghiêng chúng. 
tôi xuống. Thân thuyền lắc-lư bên nọ sang bên kia và sỏ lùi về đẳng 
sau. Cột buồm đầu tàu bị gẫy làm đôi, cột buồm cải cũng bị gẫy 
mất phần ngọn, tiếng kêu vù-vù. Các đồ vật trên boong lăn long- 
lóc từ mũi đến lái, tiếng vật xuống ván thình-thình rồi đập vào 
nhau vỡ thành những mảnh vụn, theo gió thủi bay đi. 

Chúng tôi nằm vật ra boong tàu không thề nào đứng dậy được 
'Thuyền-trưởng cố sống cố chết chạy-chúi vào cải buồng người bể. 
lái, trong buồng bẻ lái, người bể lái bị gió đánh ngã trọng thương 
phải nằm lăn ra kbông dậy được (hai hôm sau thì người ấy chết), 
Sóng cuồu-cuộn vỗ tạt vào bai bên tàu, thuyền viên mỗi người 
một cái búa trặt đưt những vật đã bị gió đánh rập gẫy mà vất đi 
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cho quang mặt boong tàu. Những bức buồm vải bị thủi bay đi gần 
hết, chỉ có mỗi một bức ở cột buồm lùn còn lại mà thôi, nhưng nó 
cũng bị gió đánh lộn ngược đưới lên trên, chúng tôi phải kéo cho 
nó quay giở lại như cũ đề thuận chiều gió. Bị bối-rối như thể mất 
vài giờ đồng-hồ,trong tàu mới khôi phục lại được trật-tự. 

Bọn người mới đến làm kia thực là đồ túi men giá áo, họ trốn 
nấp eä vào gầm kho, không dám thò mặt ra, vì chúng biết là bọn 
tôi tức giận chúng lắm, 

Bão cứ gào rít xuốt dêm không ngớt. Sáng sớm mai, giỏ lại càng 
hồi mạnh. Đến tám giờ chiều ngày thứ hai, vì đằng lái xếp 
những thùng nhân-ngôn nặng quá dè xuống, khiếa cho cái phòng 
bể lái trên boong bỗng đồ siêu đi, mấy chỗ đanh vặn bị đè đều đứt 
phăng ra. Đảy tàu bắt đầu nất thủng ra, chúng tôi vội vàng khuân 
những thùng nhân-ngôn ra chỗ khác, ngờ đâu tính nhân-ngôn mãnh 
liệt, bỗng mấy thùng bị nồ bùng lên, khói đặc bốc mù-mịt, ai nấy 
đền cä kinh. Nhưng thế bắt-buộc dù cháy dầu bỏng tay cũng không 
bỏ được. Chúng tôi hết sức phẩn-đấu một hồi mới đem hết được 
những thùng nhân-ngôn đặt yên ra chỗ khác. 

Một lát đầu tu từ-từ trúi mũi xuống. Thợ mộc bảo cáo rằng gầm 
kho nước vào đến vài thước rồi. Thuyền-trưởng lập tức hạ lệnh cho 
mở máy bơm thụt nước ra. Bấy giờ phải gọi mọi người làm trên tàu 
xuống, hết sức cùng quay mảy bơm, nhưng máy càng thụt, nước 
đưới đáy tầu lại càng dàng lên cao. Người quay máy bơm quay đến 
hết cả hơi, khô cả cồ, thì chủ tầu lại cho uống rượu mạnh đề hăng 
lên và thêm sức khỏe mà tiếp-tục nhau cố guồng mãi không chịu 
thôi. Nhưng mãi về sau thấy khí-lực mọi người cũng không thêm 
lên được chút nào nữa, chúng tôi lại gào lấy rượu cồn, uống vào thì 
quả-nhiên lại hăng-hái hơn lên mà tiếp-tục làm việc được. Song le 
dù sao mặc lòng, chúng tôi ai nấy cũng dều ỏm lấy hai chữ tuyệt- 
vọng, trắc là thế nào eng cùng chết với nhau cả rồi. Đang khi rối- 
rít, vụt một cải sóng cao lớn như quả núi to đánh tràn qua mặt 
boong, cuốn cả một tòa trù - phòng đem xuống nước, anh nhà bếp 
đang nấu cà-phê và ngồi sưởi bên lò, bị ngay lão thần-sóng cắp đem 
đi mất. Lò lửa, hòm trứa than, cũng đều cuốn di hết. 

Trong chỗ sóng vỗ dập-dờn, anh nhà bếp vẫn ôm chặt được cái 
ống khói và kêu gào cầu cứu. Nhưng trên tàu không còn có cách gì 

_mà cứu được. Một người thợ vá buồm già, tên là Mỗ cũng đứng ở 
bên tôi, giúp việc guồng nước, nghe thấy tiếng anh nhà bếp gào cứu 
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lão bèn gọi to lên mà nói : 

«=— Bắc bếp bạn hiền tôi ơi, bác hằng cứ đi trước đi. Chúng tôi 
xắp-xửa theo sau đây. Nhưng bác phải nhớ cần-thận mà đem theo. 
cho đủ than đá và đầu xăng róm bếp, chứ đừng đề xuống dưới co) 
vàng, ở giọc đường lại bị thiếu lỡ cái gì đấy nhá ». 

Chúng tôi đang lúc đợi chết cả với nhau mà lão thợ già còn nói 
bông đùa được như thế, tôi nghe bẩt-giáe rùng mình đứng dựng tóc 
gáy lên. 

Chúng tôi làm việc ở máy bơm đến 48 giờ đồng hồ, mà nước đáy 
khoang tàu cứ dâng cao lên đần, khí-lựe chúng tỏi đều thấy kiệt- 
quả, rượu uống mãi vào, trong mình lại càng thấy khô-ráo. Bấy 
không ai còn có thể quay nồi máy được nữa, nhưng ông Thuyền- 
trưởng cầm cái đòng dài đứng đấy, ông quát to lên và đe rằng hễ 
aÏ nghỉ tay không quay máy thì ông đâm cái đòng vào cho thủng 
ruội ra. 

Đang lúc huyện-cáo, bỗng nghe cỏ tiếng người kêu to ở trên. mẶC 
boong rằng : « Sỏng dữ đấu ! Sóng dữ đấu ! Phải đề-phòng đi! Phải 
đề-phòng di ! » Chúng tôi đứng bên máy bơm, không tròng thấy cải... 
“sóng đữ ấy nó sắp đến, nhưng nghe thấy cái tiếng nó gầm ghẻ- 
gớm, trước thì vu-vu, sau rồi ầm-ầm, sỏ ngang qua đầu chúng tỏi 
y như một quả núi lớn đồ ập lên người. Sảu người guồng nước bị 
sóng dừ đánh ngã xuống và lăn long-lóe như cải mổ, trong có hai 
người bị rơi tõm xuống bề. Một người nữa thì bị bắn cả người lên 
cao, vướng vào cái chão cột buồm làm đứt đôi cánh tay anh ta ra, 
rồi cả người anh ta lẫn cái cánh tay đứt ra ấy cũng theo thần sóng 
mã đi, Còn những người kỉa, kể thì vỡ đầu sẻ tại, máu chảy như 
chút. Người thì đứt đùi, gẫy chân, nằm lăn-lóe ở ván tầu, Chỉ có 
một mình tôi là may hơn, chưa hề gì đến người. Thấy mặt ván 
lát tầu có mấy khúc gỏ to và đài, tôi liền đút một chàn vào giữa khe 
hai khúc gỗ. Tưởng làm như thế đề đứng cho vững, ngờ đâu gỗ bị 
sóng số đầy kẹp chặt lấy chân tôi vào đấy. Tôi bị đau quá mê-mần 
cã người đi, ngã vật xuống mặt ván, bị gẫy ngay một bên ống chân. 
Lúc đỏ sóng cứ rào-rạt võ và vần tôi hết quay sang bẻn nọ lại quay. 
sang bên kia, như quay cái trong-ưỏng, dường như thần sóng nó 
không cắp được tôi mà đưa xuống bề thì nó không thôi. ` 

Người xếp lầu phải lấy cái móc kéo đồ hàng mà kéo cho hai khúc 
gỗ rời nhau £a, chân tỏi mới rút ra được. Thuyền-trưởng sai người 
khênh tôi vào buồng nằm, thì chân tôi đã gãy gập lại thành hình _ 
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chữ « L » rồi. Thuyền-trưởng nói : 

&— Tàu ta bị chết mất 7 người rồi, từ giờ về sau thế nào cũng 
quyết không đề mất một người nào nữa ». 

Bạn đồng sự khênh tôi vào buồng rồi, họ buộc tôi cho xát vào 
vách,lấy cải ehão lèo buồm, một đầu buộc một quả tạ, còn một đầu 
luồn qua cái hoạt-xa ở đầu tủ mà đeo vào cái chân gẫy của tỏi. Đoạn 
một người eứ khè-khẽ nắn eho chỗ chân gẫy rãn dần ra, cho đến 
khi cái xương ống chân lại ăn vào khớp với nhau, y - nguyên như 
trước. Nhưng lúc đó tôi bị đau buốt đến ruột cùng, ngất đi mấy 
bận. Người thợ mộc bèn đo đúng mực chân tôi, đẽo làm hai mảnh 
gỗ dài,lấy giây quấn ép chặt vào hai bên cải chân què của tôi ấy cho 
yừa-vặn, thành ra một cái chân bằng gỗ. Thế mà tôi lại vẫn còn 
phải nhịn đau, tấp-ta típ-tềnh đi làm giúp những việc nhẹ cho họ 
được kia đấy. 

Đến cái giờ phút cuối cùng này, tàu Ca-gia không còn có kế gì mà 

_ giữ cho khỏi đắm nữa. Biết thể mọi người khuân dọn đồ-đạc xuống 
hai cải xuồng cứu-sinh. Việc xong, theo lệ đem dầu rỏt xuống mặt 
bề làm phép đề xin thần-linh phù-hộ.Làm lễ xong,thả chão dòng cho 
xuồng hạ xuống mặt bề. Đầu xuồng buộc một cái trão to giàng vào 
tàu cho khỏi trôi, thuyền-viên mỗi người buộc một cái chão khác 
vào lưng rồi nhảy xuống nước và bơi đến bên xuồng mà trẻo lên, 
Một người lên trước rồi giẩt-gíu nhau lên.Tôi vì gẫy ống chân không 
bơi được, bèn lấy chão quấn chặt vào mình,rồi tự ném mình xuống 
xuỗng nhưng nó lại rơi xuống bề. Một người đứng ở mũi xuồng liền 
vơ được chão mà kéo tôi lên xuồng. Ông chủ tèu agồi một cái xuồng 
còn ông xếp tàu ngồi một eái. Vì sóng vỗ to quả, trẻo khỏe mà xuồng 
không đi lên được, chỉ dập-dềnh ở treng chỗ ba-dào ghê sợ và giữ 
eho khỏi đắm được là may. Tôi tuy đau chân cũng phải cầm trèo 
cố trẻo thêm vào. 

Một lúc thì hai cái xuồng lìa xa nhau ra, tôi may ở được vào cát 
xuồng có ông chủ tàu ngồi còn cái xuồng mà ông Xép tàu ngồi thì 
nháy mắt bị trìm-lỉm, không còn thấy tăm-tích gì nữa. 

Bão lại thủi luôn 4 ngày nữa như thể, trên xuồng chỉ đem theo 
được một ít bánh khô và rắn, bị nước bề thấm ướt cả. Nước ngọt 
đem theo được ít lắm. Khi giời giá rét như cắt ruột ra. Củi dem 
xuống cũng ướt cả, đốt không cháy. Luôn mấy ngày không ai được 
nhắm mắt qua.Đến ngày thứ tư mới trông thấy một cái tàu.Kề đường 
thì cái tàu ấy còn cách xa xuồng của chúng tôi, nhưng ai cũng chắc 
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mắm là có thề vẫy cho nó đến cứu được. Chúng tôi bèn lấy bai cải 
quần treo lên đỉnh cột buồm làm dấu hiệu và kêu gọi ầm ÿ lên. Quả . 
nhiên thấy cải tàu ấy quay mũi,ai nấy đều mừng rỡ,nhưng một lát nữa 
cải tàu ấy bỗng thấp-thoáng lờ-mờ rồi không trông thấy đâu nữa. 

Đến bấy giờ lương ăn đã hết, nước uống cũng sắp cạn tiệt, May 
có ông chủ tàu là người vốn tính kiên-nghị, nên ông còn giữ lại được 
một Ít nước uống nữa. Nhưng đem phân phát cho mỗi người vài giọt 
chỉ đủ khỏi se cồ một tí mà thôi. Mọi người đều ráo cả cồ họng, họ 
định múc nước bề mà uống liều, nhưng ỏng chủ không cho uống, 
ông ấy khuyên anh em rằng : 

&— Tôi tuy già mà cũng không muốn hoài thân, nữa là các bác 

các bắc còn dang trế-trung, chớ nên nỡ hoài cải sinh-mệnh quí báu 
của mình ». 
. Vì thế chúng tôi không dám uống nước mặn nữa. Đến ngày thứ 
sáu, có người đề-nghị rằng phải bi-sinh một người đi đề lấy máu 
cùng uống. Phải dùng cách rút thăm đề quyết - định xem người nào 
phải chịu cái số-phận hi-sinh đó. Nhưng k hông ai tán-thành cái nghị 
ấy, vỉ ai cũng nơm-nớp sợ mình rút phải cái số bị hi-sinh. 

May được ông chủ tàu còn giữ được uy-lệnh,:nên đến bẩy giờ mà 
ông vẫn còn giữ lại được một ìt nước uống ở trong chai. Nhưng đến 
chiều, chung tôi lừa ông chủ vô-ý, vơ vội lấể chai nước mà tu ráo cả 
với nhau. 

Lại đến mãi sắng sớm ngày mai mới thấy một cái tầu đến thì chúng 
tòi đã lả cả đi rồi, tay không vẫy được nữa.May cái tàu ấy cũng chạy 
thẳng đến nơi. Chúng tôi dều mỏi rời chân tay nằm ÿ ra mặt xuồng 
như người chết cả rồi, không động đậy gì được, nhưng trong bụng 
ai nấy đều mừng mẻ tơi. 

Cái tầu đến cứu ấy là một chiếc tầu buồm của người Ý, tên là Mã- 
thân-bảo. Tầu đỗ xát vào mạn xuồng, thò cái thang bằng chão xuống. 
Thấy chúng tôi khòng cựa quậy như người ngủ say cả, họ bèn lấy 
cài móc móc đồ hàng thò xuống móc từng người chúng tôi mà kéo 
lên như kéo từng cải bao hàng một. Bãy giờ tỉnh-thần chúng tôi đều 
mê-mần, sau khi xong việc rồi không còn nhớ được điều gì trong khi 
ấy nữa. 

` Lên tầu rồi, chúng tôi ngủ một mạch luôn 16 giờ đồng-hồ, lúc tỉnh 
dạy, cỏ thầy thuốc bắt mạch thăm bệnh cho từng người. Thày thuốc 
chỉ cho mỗi người ăn một ít sữa bò mà thôi. Ít lâu chết mất ba người, 
vi lúc sáng sớm ngày hòm sau iàu vào đến bến Nửu-ước, ba người 


ấy lên bở đang khi đỏi ngấu, vả chừng họ cũng có tỉnh tham ăn 
ních mãi thịt đùi lợn sấy và trứng gà nhiều quá thành ra bội 
thực mà phải bỏ mạng. 

Tôi vào chữa thuốc ở nhà thương nước Đức, thầy thuốc cử đòi 
cưa cái chân gẫy của tôi đi, nhưng may có một ông thày thuốc ngoại 
khoa khác tên là mỗ giữ lại cho, không phải cưa, sau quả-nhiên 
không bao lâu thì cai chân đau của tòi khỏi hẳn. 

(Hết chương thứ sáu) 


+° 
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Cài chính những chứ sắp lâm 


TRÙNG-DƯƠNG QUÁI-HIỆT SỐ I 


Trang đầu bài tựa, hàng z6, 
marseillaire cải là marseillaise 
hàng lố, 
Louell Thomas — Lowell Thomas, 
: hàng zo, hệ Charlot — hề Charlot 
4 —, hàng s, hco — theo 
1 chính truyện, hàng 23, vạng lừnn — vang-lừng 
—, hàng 13,14, lũng đừng — lững-đững 
hàng 37, nướcao — nước Áo 
hàng l1ố, con sẽ con sẽ 
hàng z8, trặt đức trặt đứt 
hàng 1z, lẫy-làng — lẫy-lừng 
hàng zo, hiển — hiểu 
hàng ;s, huúýtxe — Huýtxe 
hàng s, hỗn đời — bốn đời 
hàng 1s, Đnlúa — Đền lúc 
hàng 17, Ranh (Rhire) — Ranh (Rhin) 
hàng ø, gìhằng — gì bằng 
hàng 36, chích-sách — chính-sách 
hàng 2, hàng-hãi —. hàng-hải 


y 
TRÙNG-DƯƠNG QUÁI-KIỆT SỐ II 


“Trang ¿ chính truyện, hàng 2š, nước Đứa cải là nước Đức 
— s§o _— hàng zz, về đã — về đây 
cố hàng z8, Philipe — Phihppe 
hàng so, melô  — mẹ tôi 


—; 


TRÙNG-DƯƠNG QUÁI-KIỆT.II 


CHƯƠNG THỨ IV 
Nềm mọi thú sinh-nhai, trải quí thuật, đẩu quyền rồi đi đánh cá 
Không quên nghề thủy-thủ, qua Úc-châu, Mỹ-quốc lại về nước nhà. 
CHƯƠNG THƯ V 
Trước mộ ân-nhìn, Xa lệ dựng bia kỷ-niệm. 


Trên đầi lực, ra tay giật giải quín-quâận, 


CHƯƠNG THỨ VI 
Lại phen vượt bể ra khơi, Chuyện bánh hấp vịp tần cười vỡ bụng. 


Ki cm VÀ w h Ạ ò Z vỐi h Ạ TA! ch^ 
Đang lúc cứu tâu guống nước, Trận §!0 rồn sóng rập gây đôi chân. 


W/&Ñ II@©/M IlfU' €€ 


l2l — RUE DU COTON 121 — HANOI 


TỔNG PHÁT HÀNH CÁC SÁCH THANH-NIỀN TÙNG-THƯ 


Bán các sách vở' giấy bút, 

các khí cụ bàn giấy và của 

học trò, bán lễ, bán 

buôn, mua bán các sách cũ. 
Nhận đóng sách : gáy 
vải, gáy da, chữ vàng" 
hàng tốt giá hạ, mời 
các ngài chiếu cố 
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Thanh -niên Tùng -thư: 


CHỦ-NHIỆM : 
ĐỒ-NAM-TỬ, NGUYỄN-TRỌNG-THUẬT 


Phát-huy tỉnh-thần chủ-nghĩa xä-hội. 
Bồ-chợ gia-dình giáo-dục, thanh-niên tu-đưỡng. 
Sẽ lần-lượt ra những sách pề truyện-kủ, iều-Ruyết 
thỉ¬ca, luận-thuyết. 


Sách đang ra 
Trùng-dương Quái-kiệt 1, lI 


Sách sắp ra 


Một cái bốn lớn cho kinhitế khủng-hoằng, một 
cái bùa thiêng cho cẳnh-ngộ ngú-nan, một cái 
thế~lực to lập-thân lập-nghiệp. 


kà tụ 

QUA DUA ĐO 

Bộ sách danh tiếng, có ích cho người. đọc, tuy tái 
bản hết đã lâu mà số đông các bạn muốn đọc nẫn 
chưa được đọc. VÌ trước in là một quyền lớn giá 
cao. Muốn cho phồ-thỏng đề kết bạn cùng số đông 
đồng-bào đọc-giả. QUẢ DƯA ĐỒ in lần thứ 
ba nàu sẽ ra từng số nhà. 


Imp. Thuy<Ky — llanoi 


